Giới thiệu thị trường Nam Phi

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG

Tên quốc gia đầy đủ: Cộng hòa Nam Phi

Vị trí đại lý: Cộng hóa Nam Phi nằm ở cực nam Châu Phi, giáp Namibia, Zimbabwe, Bostwana, Mozambique, Lesotho và Swaziland. Phía đông và nam là Ấn Độ Dương, phía tây là Đại Tây Dương.

Diện tích: 1.219.912 km2, bao gồm Quần đảo Prince Edward (Đảo Marion và Đảo Prince Edward), lớn hơn diện tích của Hà Lan, Bỉ, Pháp, Italia và Đức cộng lại.

Điều kiện tự nhiên: Nam phi được đánh giá là một trong những nước có nền sinh học đa dạng nhất trên thế giới với nhiều loại động thực vật hoang dã, quí hiếm và phong phú. Ngoài ra, Nam Phi còn sở hữu 1/6 sinh vật biển trên thế giới và là một “ vương quốc thực vật” giầu có nhất trên thế giới, là điểm đến quan trọng để du lịch và ngắm các loài chim. Nam Phi còn nổi tiếng về ngũ đại (big five) bao gồm sư tử, voi, tê giác, báo và trâu rừng (trên mặt đất); cá voi, cá mập, cá heo, cá mác-lin, và cá ngừ (dưới biển).

Địa hình của Nam Phi bao gồm một vùng cao nguyên đá cổ được chia cắt với vùng đồng bằng hẹp ven biển bởi dãy núi Great Escarpment. Vùng cao nguyên chiếm khoảng 2/3 diện tích đất nước. Dơn 60% diện tích đất của Nam Phi ở tình trạng khô cằn hoặc nửa khô cằn.

Tài nguyên: Các mỏ khoáng sản của Nam Phi có trữ lượng rất lớn và hiếm có trên thế giới như mangan (chiếm 80% trữ lượng toàn thế giới), crom (68%), vanadi (45%), vàng (35%), alumino–silicat (37%), titan, quặng sắt, đồng, ngọc, kim cương, đá quý, than, thiếc, urani, ni kel, phốt phát, muối, khí gas tự nhiên…

Khí hậu: Nam Phi có khí hậu cận nhiệt đới nhưng có sự khác nhau giữa các vùng do ảnh hưởng của độ cao, gió và các dòng hải lưu. Lượng mưa trên toàn quốc chỉ bằng một nửa lượng mưa trung bình trên thế giới nên Nam Phi là một quốc gia khô và thiếu nước. Tuy nhiên, vùng Johannesburg lại được hưởng một lượng mưa khá đều đặn.

Múi giờ: Giờ chuẩn ở Nam Phi (SAST) sớm hơn 2 giờ so với GMT. Nam Phi không áp dụng hệ thống giờ mùa hề và sử dụng hệ thống giờ Nam Phi chuẩn trong suốt năm.

Dân số (7/2005): 44,34 triệu người.

Tỷ lệ tăng trưởng dân số (ước 2005): -0,31%.

Cơ câu độ tuổi (ước 2005): 
· 0-14 tuổi: 30,3%

· 15-64 tuổi: 64,5%

· Trên 65 tuổi: 5,2%

Tuổi thọ trung bình (ước 2005): 43,27 tuổi trogn đó nam 43,47 tuổi và nữ 43,06 tuổi.

Dân tộc: Da đen 75,2%, da trắng 13,6%, da màu 8,6%, Ấn Độ 2,6%.

Tôn giáo: Thiên chúa giáo 68% (phần lớn là người da trắng và da màu chiếm 60%; da đen và người Ấn Độ chiếm 40%), Đaoj hôig 2%, Đạo Hindu 1,5% (60% là người Ấn Độ), gốc khác 28,5%.

Ngôn ngữ: Gồm 11 ngôn ngữ chính thống: Afrikaans, English, Ndebele, Pedi, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu,. Tiến Anh được dùng chủ yếu.

Giáo dục: Tỷ lệ dân số trên 15 tuổi biết đọc biết viết là 86,4%.

Thủ đô: Pretoria.

Các thành phố chính: Cape Town (Trung tâm lập pháp) và Bloemfontein (Trung tâm hành pháp).

Cơ cầu chính quyền: Theo chế độ dân chủ cộng hòa.

Đứng đầu nhà nước:  Tổng thống Thabo MBEKI (kể từ 16/6/1999); phó tổng thống, Jacob ZUMA (từ 17/6/1999); Tổng thống vừa là người đứng đầu nhà nước vừa là người đứng đầu chính phủ. 

Nôi các: Nội các được bổ nhiệm bởi Tổng thống.

Các đảng phái chính trị chính: 

· Đảng Dân chủ Thiên chú giáo Phi (ACDP) [ Chủ tịch: Kenneth MESHOE];

· Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) [ Chủ tịch: Thabo MBEKI];

· Đảng Liên minh Dân chủ (DA) [ Chủ tịch: Anthony LEON];

· Đảng tự do Inkatha (IFP) [ Chủ tịch: Mangosuthu BUTHELEZI];

· Đảng Dân tộc mới (NNP) [Chủ tịch: Marthinus VANSCHALKWYK];

· Đảng Đại hội Pan Phi (PAC) [ Chủ tịch: Stanley MOGOBA];

· Liên đảng Dân chủ Vận động (UDM) [Chủ tịch: Bantu HOLOMISA]

Hệ thống pháp luật:  Dựa trên hệ thống pháp luật của Hà Lan và Anh.

Tiền tệ: Rand (ZAR).

Lịch sử hình thành và phát triển: Từ thế kỷ 16 trở về trước, trên lãnh thổ Nam Phi ngày nay chỉ có các bộ lạc người Phi sinh sống. Thế kỷ 17-18, người Anh và người Hà Lan đến khai phá và chiếm giữ miền đất này, đẩy người dân bản xứ vào sâu trong lục địa. năm 1910, Anh sát nhập 4 tỉnh (Cape, Orange, Transval và Natal) thành Liên bang Nam Phi tự trị dưới sự bảo hộ trực tiếp của Anh.

Từ năm 1948, Đảng Quốc gia lên ănms chính quyền ở Nam Phi, thi hành chính sách phân biệt chủng tộc, đàn áp người bản xứ. Tầng lớp tư sảnNam Phi  đã lợi dụng nguồn tài nguyên giàu có và giá nhân công bản xứ mạt tạo nên “thần kỳ kinh tế” trong thập kỷ 60, xây dựng một cơ sở hạ tầng kinh tế tương đối phát triển tại Nam Phi.

Từ cuối những năm 80, trước sức ép của cộng đồng quốc tế và sức mạnh của đấu tranh nhân dân, Chính quyền Nam Phi đã buộc phải tiến hành cải cách, đối thoại với các đảng phái đối lập, trả tự do cho các nhà hoạt động chính trị trong đó có Nelsson Maldela là lãnh tụ đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC). Năm 1994, Nam Phi tiến hành cuộc tổng tuyển cử đa sắc tộc đàu tiên, ANC giành thắng lợi lớn, ông N.Mandela được cử làm Tổng Thống. ANC thành lập Chính phủ đoàn kết dân tộc bao gồm các đảng phái độc lập. Tháng 6/1999, tại cuộc bầu cử đa sắc tộc lần thứ hai, ông Thabo Mbeki, Chủ tịch đảng ANC, nguyên phó Tổng Thống, đã giành được trên 66% phiếu bầu, trở thành Tổng Thống mới của Nam Phi.

Trong những năm qua, Chính phủ Nam Phi đã có nhiều cố gắng ổn định xã hội, phân hóa lực lượng cực hữu, tranh thủ được cộng đồng da tráng tham gia điều hành kinh tế, quản lý đất nước.

CHƯƠNG 2. 
TỔNG QUAN KINH TẾ, THƯƠNG MẠi VÀ ĐẦU TƯ
1.CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CƠ BẢN

GDP (2004): 162,1 tỉ USD

GDP (PPP)/ngườI (2004): 11.100 USD

Tỉ lệ lạm phát (2004): 4,5%

Tỷ lệ thất nghiệp (2004): 26,2%

Thu chi ngân sách 2004:

· Thu ngân sách: 47,43 tỷ USD

· Chi ngân sách: 42,54 tỷ USD

Nợ nước ngoài (2004): 27,42 tỷ USD

Năm tài chính : 1/4-31/3 

Tỷ giá hối đoái (2004): rand/US dollar = 6.4597

Các ngành kinh tế chính (2004)

· Nông nghiệp: 3,6%

· Công nghiệp: 31,2%

· Dịch vụ: 65,2%

Mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp (2004): 5,5%

Sản xuất và tiêu thụ điện năng (2002): 

· Sản xuất: 202,6 tỷ kWh

· Tiêu thụ: 189,4 tỷ kWh

Các sản phẩm nông nghiệp chủ đạo: ngô, lúa mì, mía đường, hoa quả, các loạI rau, cừu, thịt cừu, lông cừu, gia cầm, các sản phẩm sữa

Xuất khẩu:

· Các mặt hàng xuất khẩu chính (1998): vàng, kim cương, bạch kim, các kim loạI khác và khoáng sản, máy móc thiết bị

· Thị trường xuất khẩu (2003): Anh 12,2%, Hoa Kỳ 12%, Nhật 8,9%, Đức 7,9%, Trung Quốc 4,6%, Italia 4,3%, Ấn Độ 4,2%

Nhập khẩu

· Mặt hàng nhập khẩu chính (2000): máy móc thiết bị, hóa chất, sản phẩm xăng dầu, dụng cụ khoa học, thực phẩm

· Thị trường nhập khẩu (2003): Đức 16,6%, Anh 8,5%, Mỹ 8,3%, Nhật 6%, Trung Quốc 5,9%, A rập 5,2%, Pháp 5%

 2. KINH TẾ

 Nam Phi xây dựng chỉnh sách kinh tế vĩ mô dựa trên ba mục tiêu chính:

· Phát triển kinh tế;

· Tạo công ăn việc làm

San lấp khoảng cách bất bình đẳng giữa ngườI da đen và ngườI da trắng do chế độ phân biệt chủng tộc để lạI

Chính sách nêu trên có tên gọi bằng tiếng Anh là GEAR (Growth. Phát triển. Employment: tạo công ăn việc làm And: và Resdistribution: phân phối lại). Nam Phi là một trong những nước có chính sách vĩ mô được ngân hàng Thê giớI (WB) đánh giá cao xa chưa bao giờ có khủng hoảng về nợ hoặc tài chính. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều nền kinh tế khác

Trên thế giới, kinh tế Nam Phí chịu ảnh hưởng tiêu của kinh tế Mỹ, nhất là sau sự kiện 1 từ 9. Bên cạnh đó. khung hoảng tài chính ở Achentina và diễn biến phức tạp của nền kinh tế, chính trị Zinbabwe cũng có tác động đến nền kinh tế Nam Phi.

Kinh tế Nam Phì đã trải qua một thời kỳ quá độ trong suốt 50 năm qua. Ngày nay, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tài chính đã trở thành hai lĩnh vực kinh tế lớn nhất của đất nước. Mỗi lĩnh vực này đóng góp cho GDP lớn cấp 2 lần so với khai khoáng và nông nghiệp cộng lại. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên khoáng sản giàu.có của đất nước vẫn giữ một vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế về mặt tạo công ăn việc làm, xuất khẩu và thu ngoại tệ. Mặc dù nền kinh tế Nam Phi khá nhỏ (chiếm 0,5%) GDP của toàn thế giới), nhưng vẫn là nền kinh tế vượt trội nhất của Châu Phi, chiếm là ¼ GDP của cả châu lục. Nền công nghiệp và tài chính hiện đạI của Nam Phi được hỗ trợ bởi hệ thống viễn thông, đường sá, cầu cảng rất phát triển. Tỉnh Gauteng là tỉnh đầu tầu của nền kinh tế. đóng góp khoản 370 %GDP toàn quốc.

2.1 Cơ cấu kinh tế

Nam Phi có GDP lớn nhất Châu Phi, trong đó sản xuất chiếm 23,9% của toàn châu lục, tài chính và kinh doanh dịch vụ 19%, thương mại 16,1%, khai khoáng 7,8%, vận tải và truyền thông 7,8%, nông lâm nghiệp và nghề cá 4,5%, điện khí nước 3,9% và các ngành khác là 14,1%

 GDP của Nam Phi lớn gấp bốn lần các nước miền Nam Châu Phi bằng 25% GDP của toàn Châu Phi. Nam Phi đứng đầu châu lục về sản lượng công nghiệp (chiếm 40%), sản xuất khoáng sản (chiếm 45%) và sản lượng điện (chiếm hơn 50%). 

Sức mạnh của nền kinh tế Nam Phi còn được thể hiện Ở hạ tầng cơ sở hiện đại và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ như vàng, kim cương, than đá và bạch kim... Hầu hết thị trường kim cương thế giới được kiểm soát từ đây. Bên cạnh đó, Nam Phi còn có nền công nghiệp cơ khí đang phát triển mạnh mẽ và ngành du lịch có tiềm năng lớn

Nam Phi có khốI lượng hàng vận chuyển bằng đường hàng không lớn hơn cả phần còn lạI của Châu Phi cộng lạI, diện tích đường rải nhựa lớn gấp 15 lần so vớI mức trung bình của Châu Phi tính trên 1000 km2 đất, gấp 10 lần về đường ray xe lửa vớI cách so sánh trên và chiếm gần 60% tổng số thuê bao điện thoạI của toàn châu lục

Bốn trung tâm kinh tế của Nam Phi bao gồm: tỉnh Gauteng (Johannesburg), tỉnh KwaZulu – Natal (Durban), tỉnh miền Tây (Cape Town) và tỉnh miền Đông (Port Elizabeth/ Uitenhage). Tuy nhiên, trung tâm tài chính và công nghiệp của Nam Phi tập trung chủ yếu tạI tỉnh Gauteng. Tỉnh này đóng góp 37% cho tổng GDP của cả nước

Theo đánh giá của IMF, nếu GDP của Nam Phi tăng 1% sẽ góp phần tạo nên mức tăng trưởng từ 0,4 đến 0,75% GDP của toàn châu Phi do đóng góp của Nam Phi trong các lĩnh vực đầu tư, chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề

Một số chỉ số kinh tế, thương mạI cơ bản của Nam Phi (1999-2004)

	Năm
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	GDP(tỷ USD)
	130,9
	127,8
	114
	104,5
	156,9
	162,1

	Mức tăng trưởng GDP (%/năm
	2
	3,5
	2,8
	3
	1,9
	3,7

	Dân số (triệu ngườI)
	43
	43,7
	44,3
	45
	45,7
	45,8

	Xuất khẩu (FOB, triệu USD)
	28.626
	31.636
	30.717
	31.085
	36.773,4
	45.929,6

	Nhập khẩu (FOB, triệu USD)
	24.554


	27.320
	25.855
	26.712
	33.901,3
	40.130,1

	Tổng nợ nước ngoài (tỷ USD)
	23,9
	24,9
	24
	24,4
	25,9
	27,427

	Tỷ giá trung bình (Rand/USD)
	6,12
	6,95
	8,63
	10,52
	7.53
	6,45


(Nguồn: EIU)
Nhờ ưu thế về kỹ thuật, công nghệ cùng với chính sách tự do hóa thương mại, Nam Phi trở thành nước lớn nhất đầu tư vào Châu Phi. Các tập đoàn siêu quốc gia của Nam Phi như Sasol (hóa chất), Sapi (giấy), MTN (viễn thông) và Angogold (khai thác vàng) đều có dự án đầu tư tại các nước thuộc Châu Phi. 

Do ảnh hưởng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trước dây, kinh tế Nam Phi là một trong những nền kinh tế bất bình đẳng lớn nhất trên thế giớI. Đây là lý do một nước lại tồn tại song song hai nền kinh tế khác nhau: nền kinh tế của thế giới thứ nhất và nền kinh tế của thế giới thứ ba. Thế giới thứ nhất sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng, cầu cảng tiên tiến. Hệ thống dịch vụ cao cấp, đặc biệt trên lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, hệ thống viễn thông và năng lượng. Thị trường chúng khoán Johannesburg ở Nam Phi đã ra đời hơn 100 năm nay và là một trong 20 thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới. Nam Phi có rất nhiều tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế như SASOL, ESKOM, TELKOM, VODACOM, SAPI, DENEL... Nền kinh tế Nam Phi là nền kinh tế mở. Do tính chất này, Nam Phi dễ bị ảnh hưởng một khi các nước có quan hệ buôn bán chủ lực với Nam Phi như Mỹ, EU, các nước Viễn Đông có biến động.

Hệ thống dường bộ, cầu cảng, sân bay hiện đại cùng với vị trí chiến lược nằm Ở cực Nam Châu Phi đã giúp Nam Phi trở thành cửa nhà chiến lược vào khu vực nói riêng và cả châu lục nói chung. Là một nước năm trên lục địa Châu Phi, sự phát triển của kinh tế Nam Phi không thể tách rời sự phát triển chung của Châu Phi.

Nam Phi là một trong những nước khởi xướng và sáng lập ra chương trình "Đối tác mới vì sự phát triển của Châu Phi - NEPAD" và thành viên sáng lập "Liên minh Châu Phi - AU". Với tiềm lực kinh tế khá mạnh trong khối các nước đang phát triển, Nam Phi trở thành một trong những nước giữ vai trò đứng đầu thế giới thứ ba cùng với Braxin, Trung Quốc và ấn Độ.

2.2 Những điểm sáng của nền kinh tế Nam Phi

· Sở hữu cơ sở dịch vụ tài chính, ngân hàng tiên tiến,

· Dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực khai thác mỏ;

· Nền công nghiệp sản xuất khá đa dạng;

· Thị trưởng viễn thông bùng nổ;

·  Mạng lưới giao thông hiện đại;

· Công nghiệp năng lượng phát triển.

· Công nghiệp hóa chất rất năng động

· Ngành du lịch tiềm năng.

3 THƯƠNG MẠI VÀ ĐÂU TƯ

Cấu trúc bộ máy quản lý nhà nước của Nam Phi có sự khác biệt so vớI Việt Nam. Bộ Công Thương Nam Phi chịu trách nhiệm quản lý thương mại quốc tế, đầu tư và công nghiệp. Ngành nội thương Nam Phi hoạt động hoàn toàn theo cơ chế thị trường thông qua các hệ thống siêu thị bán buôn và bán lẻ có mạng lưới phủ khắp toàn quốc. Ở Nam Phi có các tập đoàn siêu thị đa quốc gia như: Woo/worth, Makro, Me tro, Cash and Carry... và hệ thống siêu thị nội địa như: Pick `N Pay, Shoprite, Spar…

Cục Phát triển Kinh tế và Thương mại Quốc tế (gọi tắt là ITEDD) trực thuộc Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chính trong việc đề ra các chính sách thương mại và chương trình phát triển tiếp cận thị trường của Nam Phi. Mặt khác Cục chịu trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện các cam kết thương mại da phương do Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đề ra. Về cơ bản, chính sách được xây dựng theo hướng của nền kinh tế mở hướng trọng tâm vào xuất khẩu, phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa và tốc độ phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghệ trong thế giới hiện nay. Với xu hướng này, việc tháo bỏ các rào cản thương mại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách của Nam Phi, đặc biệt đối với các rào cản hàng xuất khẩu. 

Nam Phi thi hành chính sách thương mại dựa trên ba trụ cột:

- Đối với các nước đang phát triển (trụ l): Nam Phi thi hành chính sách chiến lược “Con bướm” với cái đầu là khối các nước miền Nam Châu Phi (SADC); thân là Châu Phi, còn hai cánh chìa ra là hai khu vực: Châu Á (trừ Nhật) và Nam Mỹ (MERCOSUR). Ngoài ra Nam Phi cùng với Ấn Độ, Braxin thành lập liên minh G3 nhằm mục đích đứng ra tập họp lực lượng đế đấu tranh vớI các nước phát triển trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhằm từng bước xóa bỏ sự bất bình đẳng trong thương mại hiện nay giữa hai thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Đối với các nước phát triển (trụ 2): Nam Phi tìm cách thu hút nguồn lực về vốn, khoa học, kỹ thuật... với trọng tâm hướng vào các cường quốc kinh tế như Mỹ, Nhật và EU . . .

- Đa phương hóa quan hệ thương mại (trụ 3): Nam Phi thực hiện đẩy mạnh đàm phán vớI các tổ chức đa phương và song phương nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy xuất khẩu, tăng khả năng tiếp cận của hàng hóa Nam Phi tới các thị trường bên ngoài

CHƯƠNG 3. QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VÀ 
ĐẦU TƯ VỚI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚi

1 QUAN HỆ KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

1 1 Quan hệ kinh tế và thương mại

Từ đầu nhũng năm 1990, Nam Phi đã tích cực hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Nam Phi là thành viên chủ chốt của SACU (Liên minh Thuế quan Miền Nam Châu Phi) và là thành viên tích cực của SADC (Cộng đồng Phát triển Miền Nam Châu Phi) Năm 2000, Hiệp định Nam Phi - EU về thương mại phát triển và hợp tác đã có hiệu lực. Theo đó 95% hàng xuất khẩu của Nam Phi và 85% hàng xuất khẩu của EU được tự do thâm nhập thị trường của nhau mà không phải chịu hạn ngạch và thuế. 

Châu âu là bạn hàng lớn nhất của Nam Phi, thường xuyên chiếm khoảng 45-50% kim ngạch buôn bán hàng năm của nước này. Riêng Anh và Đức mỗi nước chiếm trên 10%. Hiện nay, Châu Á là bạn hàng lớn thứ hai, năm 2000 chiếm trên 17% kim ngạch xuất khẩu và 24% kim ngạch nhập khẩu của Nam Phi. Các bạn hàng Châu Á quan trọng nhất là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Châu Mỹ chiếm 13,6% kim ngạch xuất khẩu và 15% kim ngạch nhập khẩu năm 2000 của Nam Phi. Tuy nhiên buôn bán với Châu Mỹ chủ yếu chỉ tập trung vào Mỹ chiếm khoảng 12%  kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu xét về quốc gia thì Mỹ là bạn hàng lớn nhất của Nam Phi). Buôn bán với Châu Phi, Trung Đông và Châu Đại Dương ở mức thấp. Zimbabwe là bạn hàng lớn nhất của Nam Phi ở Châu Phi. 

Quan hệ thương mại giữa Nam Phi và Mỹ cũng rất gắn bó. Trong buôn bán song phương, Mỹ cho Nam Phi trường GSP, theo đó gần 5.000 sản phẩm của Nam Phi được xuất khẩu vào Mỹ miễn thuế đến ngày 30/9/2008. Từ năm 1998, đạo luật "Tăng trưởng kinh tế và cơ hội cho Châu Phi" của Mỹ dành nhiều ưu đãi cho Châu Phi, trong đó có Nam Phi. Theo đạo luật này, số mặt hàng mà Nam Phi được xuất khẩu miễn thuế vào Mỹ được bổ sung thêm gần 1 .900 mặt hàng. Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm dệt may và một số mặt hàng dệt được miễn thuế hoàn toàn. 

Quan hệ thương mại giữa Nam Phi và các nước Châu Á - Thái Bình Dương ngày càng được đẩy mạnh. Hiện nay Nam Phi đang xúc tiến thành lập khu thương mại tự do với một số nước như Ấn Độ, Australia, Singapore. Năm 2001 , Nam Phi cũng đã đề xuất dự định này với cả khốI ASEAN. Giữa Nam Phi và Nhật Bản đã thành lập Diễn đàn đối tác vào năm 1999 đế thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Hiện nay Nhật Bản là bạn hàng lớn nhất ở Châu Á và Nam Phi và đứng thư tư trong cơ cấu bạn hàng của nước này. Quan hệ giữa Nam Phi và Trung Quốc cũng có bước phát triển mớI, đặc biệt từ hộI nghị thượng đỉnh Trung Quốc – Châu Phi lần thứ nhất tạI Bắc Kinh

Là thành viên của WTO, Nam Phi đã có những cố gắng lớn trong việc thực hiện các cam kết trong WTO. Trong những năm qua, Chính phủ Nam Phi đã thành vông trong việc đơn giản hóa và giảm thuế. Mức thuế quan trung bình giảm từ 29% năm 1984 xuống còn 8,5% năm 1999. Tuy vậy, Nam  Phi vẫn duy trì thuế nhập khẩu khá cao vớI một số mặt hàng như ô tô, linh kiện ô tô và hàng dệt may. Nam Phi áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 14%, các loạI phí nhập khẩu đã được bãi bỏ. Nam Phi đã nỗ lực thay thế các hàng rào phi thuế bằng thuế quan và cho đến nay chỉ còn một số ít các mặt hàng phảI chịu kiểm soát nhập khẩu. Các mặt hàng hiện vẫn cần giấy phép nhập khẩu là các sản phẩm sữa (vì lí do sức khỏe), xăng dầu (mặt hàng chiến lược), hóa chất độc hạI, vũ khí

Cơ cấu hàng nhập khẩu của Nam Phi (1999-2003)
Đơn vị: triệu Rand
	Năm
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	Tổng
	147,356
	187,608
	216,033
	275,427
	258,839

	Nông nghiệp
	2,730
	3,237
	3,025
	5,948
	4,982

	Mỏ
	16,664
	30,658
	36,461
	36,461
	34,158

	Sản xuất
	127,720
	153,317
	180,184
	232,235
	219,074

	Khác
	242
	396
	381
	783
	626

	Tỷ lệ %

	Nông nghiệp
	1,85
	1,73
	1,4
	2,16
	1,92

	Mỏ
	11,31
	16,34
	15,02
	13,24
	13,20

	Sản xuất
	86,67
	81,72
	83,41
	84,32
	83,64

	Khác
	0.16
	0.21
	0.18
	0.28
	0.24

	Tăng trưởng (%)

	Nông nghiệp
	-7033
	18.56
	-6.56
	96.67
	-16.25

	Mỏ
	30.12
	83.98
	5.82
	12.38
	-6.32

	Sản xuất
	-0.34
	20.04
	17.52
	28.89
	-5.67

	Khác
	-7.55
	63.85
	-3.91
	105.69
	-20.08


(Nguồn: Bộ Công thương Nam Phi)

1. 2 Đầu tư nước ngoài vào Nam Phi

Nam Phi là một trong những thị trường hứa hẹn nhiều tiềm năng lớn về đầu tư nhờ có cơ sở hạ tầng kinh tế phát triển và nền kinh tế thị trường sôi động. Đây cũng là một trong những nền kinh tế được vận hành hiệu quả và hiện đại nhất của Châu Phi.

Một số lĩnh vực Nam Phi có nhu cầu thu hút đầu tư nước ngoài:

· Chế biến thực phẩm: bao gồm chế biến thịt, rau quả, các sản phẩm sữa, cá đóng góp và cá bảo quản. Các công ty lớn của nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này Ở Nam Phi là Cadbury- Schweppes, Coca-cola, Danone, HJ Heinz, Kel1ogs, Mccain Foods, Minute Maid, Nestlé, Parmalat, Pillsbury, Unilever và Virgin Cola...

· Ô tô và phụ tùng Ô tô: là ngành công
 nghiệp đang trên đà tăng trưởng, với các cơ sở hoạt động tập trung chủ yếu Ở Eastem Cape (phía ven biển) và Gau teng (trong đất liền). Các hãng như BMW Ford, Voikswagen, Daimlerchrysler và Toyota đều đã có kế hoạch sản xuất Ở Nam Phi. Các hãng sản xuất phụ tùng ô tô như Arvin Exhaust, Bloxwitch, Coming và Senior Flexonics cũng đặt cơ sở sản xuất tại quốc gia này. 

· Dịch vụ tài chính ngân hàng: dịch vụ này được cung cấp bởI bốn ngân hàng thương mại lớn gồm Absa, First National Bank, Standard Bank và Nedcor.

· Dược phẩm và hóa chất: là một trong lĩnh vực tạo nhiều cơ hội nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài. Sản xuất các loại hóa chất (bao gồm hóa chất nguyên chất và hóa chất đặc .biệt), chất polyme và dược phẩm là lĩnh vực lớn nhất của quốc gia này, chiếm khoảng 5% GDP.

· Đánh bắt cá: có mức doanh thu khoảng 2 tỷ Rằng mỗi năm, chủ yếu là các sản phẩm được đánh bắt bằng lưới

· Công nghệ thông tin và điện tử: có tốc độ phát triển vượt bậc so với mặt bằng chung của thế giới. Các lĩnh vực tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài gồm hệ thống điều khiển và thiết bị bảo vệ, hệ thống điện tử phụ trợ tự động, hệ thống phần mềm và phát triển phần mềm trong lĩnh vực địch vụ tài chính ngân hàng, sản xuất sợi quang, vi mạch và tế bào năng lượng mặt trời. 

· Khai thác khoáng sản: Nam Phi có trữ lượng vàng lớn nhất trên thế giới (chiếm 35%), kim loại nhóm platium (55,7%), quặng 26 manga (80%), quặng crom (68%). kim loại titanium (21%) Đây cũng là nơi có mỏ kim cương lớn nhất

· Bất động sản: các nhà đầu tư có nhiều khả năng khi để phát triển tại Nam Phi. Các thành phần sở hữu đất tư nhân, nhà nước, địa phương, thành phò đều có thể cho thuê /bán phát triển thương mại. Họ đều là thành viên của đội đồng  Nam Phi và luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc  mua bán bất động sản

· Viễn thông: là ngành dẫn đầu Châu Phi với 7 triệu thuê bao và có tiềm năng thu hút dầu tư lớn

· Dệt: là ngành công nghiệp chủ yếu sản xuất sợi nhân tạo đòi hỏI có nguồn vốn nước ngoài lớn

· Du lịch:doanh thu  mỗi năm khoảng 10 tỷ USD và có triển vọng tăng mạnh vì cả chính phủ và tư nhân đều đầu tư vào lĩnh vực vực tiếp thị và xúc tiến du lịch. Du lịch sính thái hứa hẹn nhiều khả nănglớn về đầu tư và phát triển

· Các lĩnh vực khác: hệ thống sân bay, kinh doanh, thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thiết bị an toàn vả bảo vệ, thiết bị xử lý nước, thiết bị đóng gói...

2. QUAN HỆ VỚI CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC

Nam Phi là thành viên của các tổ chức khu vực và quốc tế như: AU, FAO, G-24, G-77, IAEA, ICAO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC,IOM, NSG, UN, UNCTAD,UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, WHO, .v.v.

Từ khi ANC lên cầm quyền, Nam Phí tích cực tham gia giải quyết một số xung đột ở khu vực và tăng cường vai trò nước lớn trong Cộng đồng Phát triển Miền Nam Châu Phi (SADC), đồng thời tăng cường với Châu á, đặc biệt với các nước ASEAN. Nam Phi chú trọng quan hệ với các nước Châu Phi, tranh thủ các nước lớn, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản, EU) Nga, Trung Quốc và Ấn Độ nhằm thu hút vốn, đầu tư, khoa học kỹ thuật và mở rộng kinh tế đối ngoại. Cùng với Nigeria, Senega Libi và Algeri, Nam Phi  đưa ra Chương trình đối tác mới vì sự phát triển châu Phi NEPAD
CHƯƠNG IV. QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VÀ
 ĐẦU TƯ VỚI VIỆT NAM

Việt Nam và Nam Phi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 22/12/1993. Kể từ đó, quan hệ giữa hai nước tiến triển tốt đẹp. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn lãnh đạo nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Năm 2000, Việt Nam mở Đại sư quán tại Nam Phi và Nam Phi cũng mở Đại sứ quán tại Hà Nội. 

Tháng 10/1999, cơ quan Thương vụ của Việt Nam tại Nam Phi đã được thành lập nhằm thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại song phương. Hai nước đã.ký Hiệp định thương mại tháng 4/2000, thỏa thuận dành cho nhau quy chế tối huệ quốc (MFN) trong buôn bán hai chiều.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp hai nước đã tích cực tiến hành thăm dò khảo sát lẫn nhau để tìm cơ hội hợp tác kinh doanh. Các hội chợ triển lãm quốc tế tổ chức Ở Nam Phi, trong đó lớn nhất là hộI chợ quốc tế Saitex, bước đầu đã thu hút được các doanh nghiệp Việt Nam tham dự. Từ đó doanh nghiệp hai bên đã đi đến nhiều hệ dòng buôn bán có hiệu quả.

Hiện Nam Phi là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam Ở Châu Phi. Buôn bán hai chiều tăng trưởng đáng kể trong thập kỷ 90. Đặc biệt xuất khẩu từ Việt Nam sang Nam Phi tăng nhanh từ 1,2 triệu USD năm 1992 lên đến 30,4 triệu USD năm 200 1 . Từ năm 1998 đến 2001 , Việt Nam luôn xuất siêu sang Nam Phi với giá trị lớn. Tuy nhiên, trong các năm 2002, 2003, kim ngạch xuất khẩu của Việt nam sang Nam Phi có sự suy giảm so vớI năm 2001, chủ yếu do giám sát xuất khẩu gạo. 

Năm 200 1 , riêng mặt hàng gạo đạt kim ngạch khoảng 1 5 triệu USD trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi là 30,4 triệu USD. Trong khi đó năm 2002, xuất khẩu gạo sang Nam Phi chỉ đạt 1,1triệu USD và năm 2003 đạt 4,8 triệu USD. Về nhập khẩu, trong hai năm 2002, 2003, kim ngạch tăng đột biến chủ yếu do tăng kim ngạch nhập khẩu hai mặt hàng thép và sản phẩm thép (chiếm hơn 90% kim ngạch nhập khẩu). Năm 2004, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi đã tăng gấp đôi so với năm 2003, trong khi kim ngạch nhập khẩu cũng tăng lên đáng kể.

Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam – Nam Phi (1992 – 2005)

Đơn vị: nghìn USD

	Năm
	Tổng kim ngạch
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	1992
	1.251
	1.215
	0

	1993
	35
	35
	0

	1994
	46
	46
	0

	1995
	4.311
	1.676
	2.635

	1996
	4.840
	2.368
	2.472

	1997
	21.533
	8.493
	13.040

	1998
	18.824
	16.130
	2.384

	1999
	35.288
	31.000
	4.288

	2000
	30.033
	25.740
	4.293

	2001
	35.493
	30.420
	2.073

	2002
	48.190
	15.460
	32.730

	2003
	101.207
	22.661
	78.546

	2004
	147.288
	56.823
	90.465

	6 tháng

đầu năm 2005
	73.188
	43.157
	30.026


(Nguồn: Tổng cục HảI quan Việt Nam)

Mặt hàng buôn bán giữa Việt Nam và Nam Phi tương đốI phong phú về chủng loạI:

Về xuất khẩu: các mặt hàng quan trọng nhất là gạo, giày dép, than, sản phẩm dựa, hàng dệt may… Trong đó gạo là mặt hàng thường xuyên chiếm tỉ trọng cao nhất, khoảng 50-60% giá trị xuất khẩu. Cần lưu ý là gạo xuất khẩu vào Nam Phi phần lớn để tái xuất sang các nước châu Phi khác trong khốI SADC và một số nước Tây Phi. Mấy năm gần đây, Việt Nam cũng bắt đầu xuất khẩu sang Nam Phi các sản phẩm điện – điện tử, dụng cụ cơ khí, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ.v.v.

Về nhập khẩu: Việt Nam nhập từ Nam Phi các loạI hóa chất, sắt thép, máy móc thiết bị, bông sợI, xơ nhân tạo, hạt nhựa… trong đó quan trọng nhất là nhập hóa chất và sắt thép. Riêng năm 1997, Việt Nam nhập từ Nam Phi dây chuyền sản xuất đường trị giá gần 9,5 triệu USD làm cho kim ngạch nhập khẩu trong năm từ Nam Phi tăng đột biến

Kim ngạch buôn bán các mặt hàng chính giữa Việt Nam và Nam Phi (1999-2005)

Đơn vị: nghìn USD

	STT
	Mặt hàng
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	6 tháng đầu năm 2005

	I
	Xuất khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Gạo
	21.358
	11.469
	15.093
	1.124
	4.814
	18.926
	18.332

	2
	Giầy dép
	3.073
	6.206
	6.293
	6.685
	5.600
	14.077
	8.148

	3
	Than
	2.146
	1.122
	2.266
	1.234
	2.295
	2.660
	3.456

	4
	Sản phẩm nhựa
	 
	1.750
	1.133
	 
	220
	303
	203

	5
	Hàng dệt may
	362
	1.025
	603
	567
	751
	1.531
	690

	6
	Hàng điện tử 
và máy tính
	328
	 
	453
	24
	93
	1.256
	1.372

	7
	Cà phê
	416
	617
	442
	1.342
	2.384
	4.077
	552

	8
	Hàng thủ công 
mỹ nghệ
	182
	235
	362
	564
	895
	1.221
	607

	9
	Sản phẩm gỗ
	165
	224
	308
	 
	285
	1.549
	937

	II
	Nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hóa chất
	440
	1.034
	655
	280
	1.384
	720
	 

	2
	Máy móc thiết bị
	404
	733
	436
	357
	1.105
	833
	1.207

	3
	Bông, vảI sợI, xơ
	737
	296
	129
	566
	485
	824
	989

	4
	Giấy và 
sản phẩm giấy
	 
	111
	 
	126
	261
	904
	323

	5
	Sắt thép
	 
	 
	2.211
	26.075
	64.886
	69.027
	17.377

	6
	Kim loạI 
thường khác
	 
	 
	 
	 
	 
	5.640
	5.576

	7
	Gỗ và nguyên 
phụ liệu gỗ
	 
	 
	 
	 
	 
	6.401
	2.772


(Nguồn: Tổng cục HảI quan Việt Nam)

Tuy nhiên, xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi còn gặp một số vấn đề cần giảI quyết như sau:

- Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu dướI dạng thô nên rất khó tạo nên đột biến về kim ngạch xuất khẩu. Ví dụ Việt Nam xuất khẩu cà phê tương đối ổn định vào thị trường Nam Phi. nhưng vẫn chiếm thị phần khiêm tốn trong tổng số kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này. Lý do tỷ trọng nhập khẩu cà phê phần lớn của Nam Phỉ là cà phê thành phẩm. 

- Nam Phi là thị trường còn mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp còn hiểu biết rất hạn chế đối với thị trường này. Hơn nữa sự xa xôi, cách trở về mặt địa lý tạo tâm lý ngại ngùng đối với việc tổ chức các chuyến đi khảo sát thị trường.

- Cơ cấu xuất khẩu hàng Việt Nam chưa phủ họp với cơ cấu nhập khẩu của Nam Phi

· Nam Phi nhập khâu chủ yếu dạng hàng hóa thay vì đạn nguyên

liệu Các mặt hàng chủ yếu bao gồm máy móc ( 17,53%- tỷ lệ cao nhất), nhiên liệu (11,6%), đồ điện, điện tử (9,19% ô tô và phụ tùng (7,27%)...

· Các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu hàng nhập khẩu Nam Phi. Ví dụ Nam Phi nhập khẩu giầy dép là 0,79%, may mặc 0,56%, nông sản 1,04%, thủ công mỹ nghệ 0,62%, đồ gỗ 0,61%... từ Việt Nam trên tổng phần trăm kim ngạch nhập khẩu.

- Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam là Trung Quốc, Thái Lan và

Ấn Độ, trong đó Trung Quốc và Thái Lan có cơ cấu xuất khẩu tương đốI phù hợp với cơ cấu nhập khẩu của Nam Phi. Ngoài các mặt hàng xuất khẩu giống Việt Nam như hàng may mặc và giầy dép, Trung Quốc xuất khẩu chủ yếu hàng hoá tiêu dùng. Thái Lan xuất khẩu hơn 300 triệu USD hai mặt hàng gạo đồ và phụ tùng xe ôm. Ngoài ra phải kể đến lực lượng Hoa kiều và Ấn kiều khá đông lại Nam Phi. Họ là đầu mối quan trọng trong việc thúc đẩy hàng xuất khẩu vào thị trường Nam Phi. Họ xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc và giầy dép... tại Nam Phi, tạo nên ưu thế lớn đối với hàng nhập khẩu như hàng Việt Nam do không phải chịu thuế nhập khẩu và cước tàu... Ngoài ra các nước như Indonesia, Pakistan. Thổ Nhĩ Kỳ, Bangiadesh... cũng là các nước xuất khẩu cạnh tranh đối với hàng xuất khẩu Việt Nam. Hiện nay đa số hàng Việt Nam xuất khẩu qua thị trường Nam Phi vẫn thông qua các nước thứ ba hoặc chi phối bởi các công ty đa quốc gia. 

- Việt Nam chưa khai thác được một số mặt hàng tiềm năng bao gồm:

· Đồ nhựa (chiếm 2,52% kim ngạch nhập khẩu của Nam Phi)

· Cao su và sản phẩm cao su (chiếm l,37%) kim ngạch nhập khẩu của Nam Phi) 

·  Thủ công mỹ nghệ hơn mài, đồ gốm...) thuốc y tế (thuốc sốt rét và các loại kháng sinh...) (chiếm 2,25% kim ngạch nhập khẩu của Nam Phi)

· Sợi tổng hợp (chiếm 1,37% kim ngạch nhập khẩu của Nam Phi)

· Hàng thực phẩm (đồ hộp, mỹ ăn liền...)

· Đồ gỗ (bàn ghế ngoài trời...)

- Quan hệ trên các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư giữa hai nước còn Ở mức độ thấp so với tiềm năng của một bên. Việt Nam đã lập quan hệ đại lý với một số ngân hàng của Nam Phi. Về du lịch, Nam Phi là nước có sô du khách đến Việt Nam đông nhất so với các nước Châu Phi khác (năm 2002 có 1.405 du khách Nam Phi trên tổng số 2.741 du khách Châu Phi đến Việt Nam). Hiện nay, Việt Nam và Nam Phi đang triển khai một số hoạt động họp tác về du lịch và xúc tiến thương mại Ở cấp độ thỏa thuận giữa các doanh nghiệp và cấp cơ quan quản lý thương mại địa phương. Nam Phi chưa có dự án đầu tư trực tiếp nào tại Việt Nam và ngược lại. quan hệ hợp tác song phương về sở hữu trí tuệ chưa được thiết lập. Việt Nam và Nam Phi đều là thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), cùng ký kết Công ước Paris về bảo hộ quyền sơ hữu trí tuệ và Hiệp ước hợp tác sáng chế.
CHƯƠNG V. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT KHI KINH DOANH 
VỚI THỊ TRƯỜNG NAM PHI

1.MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HOẶC CHI NHÁNH

Công ty  Việt Nam muốn mở văn phòng đạI diện (VP) hoặc chi nhánh (CN) tạI Nam Phi cần phảI có các loạI giấy tờ sau đây:

· Hồ sơ công ty mẹ (bao gồm: quyết định thành lập, điều lệ, chức năng, nhiệm vụ…)

· Quyết định của cơ quan chủ quản cho phép mở VP tạI Nam Phi

· Quyết định bổ nhiệm giám đốc VP hoặc CN

· Hộ chiếu gốc của giám đốc VP hoặc CN

· Giấy phép kinh doanh của công ty mẹ

(Tất cả các giấy tờ trên phảI được dịch sang tiếng Anh và được công chứng)

· Chứng nhận địa điểm VP hoặc CN (hợp động thuê hoặc mua nhà tạI Nam Phi)

· Visa làm việc (working visa) cho các cán bộ làm việc tạI VP hoặc CN, sau khi VP hoặc CN đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. ThờI hạn được cấp visa thường là một năm và có thể xin gia hạn nếu có nhu cầu

Khi đã có đầy đủ các giấy tờ trên, công ty Việt Nam có thể thuê một công ty Nam Phi làm dịch vụ mở VP hoặc CN vớI chi phí không quá 200 USD hoặc có thể nhờ Thương vụ Việt Nam tạI Nam Phi giúp đỡ

Mở VP hoặc CN đều tiến hành theo qui định như trên. Giấy chứng nhận đăng ký (Registration certificate) là thủ tục để VP được chấp nhận là hoạt động hợp pháp. Nếu VP muốn chuyển sang CN thì phảI tiếp tục xin mã thuế xuất nhập khẩu và thuế VAT

2 THỦ TỤC HẢI QUAN

2.1 Cơ quan hải quan

Cục Thuế quan (SARS) được quản lý bởI Ủy viên hộI đồng Thuế quan (Commissioner). HảI quan do Tổng giám đốc điều hành (General Manager) chịu trách nhiệm trực tiếp vớI Ủy viên HộI đồng Thuế quan. HảI quan được chia làm 3 bộ phận: Bộ phận Áp chế HảI quan, Bộ phận chính sách Kinh doanh HảI quan và Bộ phận dịch vụ Thương mạI và Dự án (Customs Compliance, Customs Policy and Projects and Trade Services)

- 
Bộ phận Áp chế Hải quan (The Customs Compliance Division) quản lí việc thi hành luật, đại diện là các đội thanh tra và chốngbuôn lậu.

· Bộ phận Dự án và Chính sách Kinh doanh Hải quan (The Customs Business Policy and Projects Division) chịu trách nhiệm chuyển đồi luật thành những chính sách và thủ tục ứng dụng trong thực tiễn đồng thời kiểm soát thực thi luật, chính sách và quy trình hảI quan và Hệ thống Quản lý Chất lượng HảI quan. Bộ phận này cũng kiêm chức năng đáng giá mức thuế.

·  Bộ phận Dịch vụ Thương mạI (The Trade Services Division) chịu trách nhiệm đốI với những chúc năng hoạt động như: thúc đẩy hoạt động thương mạI, hành chính…

Bộ luật về Cục thuế quan Nam Phi số 34 năm 1997 (South African Revenue Services Act – Act 34 of 1997) được Quốc hộI Nam Phi thông qua cùng năm có hiệu lực từ tháng 10 năm 1997


  2.2 Nhiệm vụ của hải quan

- Khuyến khích thương mại và du lịch cũng như giám sát việc thực hiện luật trong những ngành này. 

-  Quản lý xuất nhập khẩu.

-  Chịu trách nhiệm thu thuế cho Nhà nước.

-  Quản lý các thông tư thương mại, các hiệp dinh quốc tế và các quy định khác liên quan.

- Chống buôn lậu và vượt biên trái phép thông qua những biện pháp hành chính.

-  Quản lý việc xuất nhập khẩu hàng cấm và hàng nằm trong danh mục quản lý, thay mặt các cơ quan chức năng khác thực thi luật.

Hàng nhập khẩu vào Nam Phi bất kể là đường biển, hàng không đường bộ, đường ray hay thông qua đường bưu điện đều phải đăng ký làm thủ tục hải quan trong vòng 7 ngày kể từ ngày hàng tới Nam phi. Hàng không khai báo hoặc thông quan trong thời gian đó sẽ dược đưa vào Kho Nhà nước (State Warehouse). Một số mặt hàng cần xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương Nam Phi (The Department of Trade and Industry).

Theo Luật Hải quan, thuyền trưởng/cơ trưởng phi thuyền/máy bay tớI Nam Phi, phải nộp bàn kê khai về hàng hóa / con người. Nếu Không nộp bảo kê khai, hàng hóa sẽ bị Hải quan tịch thu.

2.3 Các cảng được phép làm thủ tục hảI quan

Cảng thông quan đường bộ

Beit Bridge, Caledonsport, Ficksburg, Golela, Grolersbrug, Kopfontein, Jeppesreef Lebombo, Mahmba, Mananga, Maseru Bridge, Nakop, Nerston, Oshoek, Qachas’ Nek, Ramtlabama, Skilpadshek, Van Rooyenshek, Vioosdrif

Văn phòng hảI quan tạI các cảng cạn

Johannesburg, Kimberley, Proteria, pietermarizburg, Upington, Bloemfontein, Stellenbosch, Parrl, Germiston, Mmabatho

Sân bay quốc tế

Cape Town International Airport, Durban International Aiport, Gateway International Airport (Pietersburg), Johannesburg International Airport, Lanseria International Airport, Nelspruit International Aiport, Port Elizabeth International Aiport, Bloemfotein International Airport, Mafikeng International Airport

Cảng biển quốc tế

Cape Town, Durban, East London, Mossel Bay, Port Elizabeth, Richards Bay, Saldanha Bay

2.4 Hình thực nhập khẩu vào Nam Phi và thủ tục nhập khẩu

Hình thức nhập khẩu

Hàng vào Nam Phi có thể đăng ký theo những dạng như sau:

· Nhập khẩu vào SACU (Liên minh hảI quan Miền Nam Châu Phi – Southern African Customs) đốI vớI những mặt hàng dùng trong gia đình (nộp thuế/ hưởng ưu đãi/ miễn thuế)

· Nhập khẩu để lưu kho (nợ thuế hoặc để tái xuất)

· Chuyển qua Nam Phi

· Tạm nhập vào SACU để chế biến sau đó tái xuất

Thủ tục nhập khẩu

- NgườI nhập khẩu/ đạI lý cần phảI kê khai vào mẫu kê khai hàng nhập khẩu (Bill of Entry). NgườI nhập khẩu / đạI lý chịu trách nhiệm kê khai đầy đủ, toàn bộ và cung cấp tất cả những giấy tờ liên quan Thủ tục hảI quan bao gồm: thủ tục chấp nhận và kiểm tra hàng phù hợp với bản kê khai, hóa đơn, vận đơn, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy phép nhập khẩu..., kiểm tra hàng để áp thuế và VAT

- Hải quan có thể yêu cầu các chứng từ khác và mẫu hàng

- Hải quan sẽ giữ hàng lại để các Bộ ngành liên quan kiểm tra như Bộ Y tế, Nông nghiệp, Công Thương...

2.5  Kho ngoại quan

Khi hàng tới Nam Phi, nếu các loại thuế liên quan tới nhập khẩu chưa được nộp hàng sẽ dược chuyển vào kho ngoại quan. Mặc dù hải quan không sở hữu kho ngoại quan nhưng có toàn quyền quản lý kho ngoạI quan. Chỉ hàng hóa có giấy tờ nộp thuế đầy đủ mới dược ra khỏi kho ngoại quan. Hàng hóa có thề xuất khẩu từ kho ngoại quan.

Đối với những kho hàng phục vụ sản xuất hải quan sẽ có chế độ kiểm tra thường xuyên.

Kho Nhà nước do Hải quan quản lý Hàng nằm trong kho Nhà nước thuộc dạng: không thông quan, hàng câm. hàng bị tịch thu hoặc không có chủ. Chủ hàng vẫn phải chịu trách nhiệm vê chi phí lưu kho lưu bãi.
Mở kho ngoại quan
Thành phần: Tất cả mọi thành phần kể cả cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài đều có thể đăng ký mở kho ngoại quan tại Nam Phi.

Đơn đăng ký: Kho ngoại quan Nam Phi được phân thành nhiều loại, tùy theo yêu cầu, mục đích sử dụng khách hàng sẽ sử dụng đơn đăng ký phù hợp với mục đích mở kho ngoại quan. Tuỳ theo từng loại kho mà ngườI đăng ký sử dụng mẫu (đơn đăng ký) khác nhau. Đơn đăng ký chung mở kho ngoại quan sử dụng màu: DA 185.

Tùy mục đích sử dụng cụ thể mà khách hàng có thể đăng ký thêm các đơn kèm theo sau đây:

- Kho ngoại quan sử dụng cho mục đích chứa hàng hóa (Licensing of a Customs & Exsise Storage Warehouse) sử dụng mật DA 185.08

· Kho ngoại quan sử dụng cho mục đích tái chế (Licensing of Customs & Excise Special Warehouse): sử dụng mẫu DA 185.09
· Kho ngoại quan sử dụng cho mục đích sản xuất (Lincesing of Customs & Exsise Manufacturing Warehouse): sử dụng mẫu DA 185.06

· Nếu là nhà nhập khẩu: sử dụng mẫu DA 185.01

· Nếu là nhà xuất khẩu: sử dụng mẫu DA 185.02

· Hoàn thuế: sử dụng mẫu DA 185.03

· Sản xuất hàng xuất khẩu cho AGOA: sử dựng mẫu Dự t 8~04

· Đại lý làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa: sư dụng mẫu DA185.010.

Địa điểm đăng ký

· Cơ quan quản lý nhà nước: Cục Thuê quan Nam Phi (South African Revenue Service – SARS)

· Người liên lạc: ông Roux Raath

· Điện thoại di động: 082 417 956
· Điện thoại cố định: 27- 12- 422 6901

· Email: raath@sar.gov.za  
· Website: www.sars.gov.za 

Tuy nhiên, kho ngoại quan nằm ở tỉnh nào thì khách hàng sẽ tiến hành đăng ký tại hải quan của tỉnh đó. Ví dụ sau đây là địa chỉ liên lạc của Hải quan TP. Pretoria:

Địa chỉ: Pretoria Customs Otfice

135 Schocman street

Người liên lạc: ông Reddy

Ta: 27 (0) 12 334 6422

Những quy định của một kho ngoại quan

Không có một quy định chính thức nào đặt ra đối với một kho ngoạI quan. Kho ngoại quan có thể nằm ở bất cứ đâu trong địa phận Nam Phi. Người giám sát (Control1er) sẽ trực tiếp tiến hành kiểm tra, thẩm định và ra quyết định có chấp nhận kho được khách hàng đề nghị sử dụng làm kho ngoại quan hay không. Nguyên tắc chung là kho phải bảo đảm an toàn hàng hóa, chống cháy, chống mất cắp... Tuy nhiên cũng có một số quy định hướng dẫn như sau:

· Cổng chỉnh của kho phải dẫn ra đường lớn. Cửa chính phải phù hợp với tiêu chuẩn của Nam Phi để hải quan có thể niêm phong.

·  Tất cả các cửa trong kho đều có thể khóa được từ bên trong.
· Tường phải được xây bằng gạch, đá hoặc bê tông, mái phảI được lợp bằng ngói, tôn...

· Trong trường hợp kho ngoại quan và cửa hàng bán miễn thuế cùng nằm trong một mặt bằng thì phải có vách ngăn có chiều cao đến sát trần kho.

· Tất cả các cửa sổ, kể cả cửa số ở mái nhà (sky light) đều phảI được lắp đặt thêm thanh sắt an ninh.

· Trong trường hợp sử dụng sân bãi làm kho ngoại quan đề chứa các dạng hàng đóng trong thùng hoặc container..., hàng rào hoặc tường bao quanh phải cao tối thiều 2 (hai) mét.

· Kho ngoại quan phải trang bị phòng cho cán bộ hải quan làm việc, có bàn, ghế, điện thoại...

Quản lý kho ngoại quan

Nam Phi quản lý kho ngoại quan thông qua biện pháp kinh tế. Do số lượng kho ngoại quan quá nhiều nên Cục Thuế quan quy định phải có sự bảo lãnh về tài chính (Surety Bond). Cục Thuế quan sẽ tính trị giá hàng chứa trong kho trong 3 (ba)  tháng để ước tính giá trị bảo lãnh. Hình thức bảo lãnh có thế do ngân hàng của khách hàng hoặc các công ty bảo hiểm đứng ra .chịu trách nhiệm. Do đó hải quan sẽ không kiểm soát từng lô hàng xuất nhập khẩu qua kho ngoại quan. Thay vào đó khách hàng tự kê khai. Cán bộ kiểm hóa sẽ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các chứng từ xuất, nhập khẩu và dối chiếu với hàng hóa trong kho cũng như bộ chứng

từ giao hàng gốc. Nếu phát hiện khách hàng sai phạm, hải quan sẽ lập tức rút giấy phép kinh doanh và tịch thu tiền đặt cọc (tiền hảo lãnh). 

Một số công ty bảo hiểm tại Nam Phi cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho hàng nhập khẩu:

1 A 1 Insurance Company Limited

2. ABSA Insurance Company Limitcd

3. Aegis Insurance Company Limited

4. African General Insurance Company Limited

5. AIG Insurance South Africa Lia

2.6 Chuyển hàng theo đường bưu điện

Thủ tục đăng ký hải quan do Bưu điện tiến hành thay mật Cục Thuế quan. Mức thuế nhập khẩu/VAT áp dụng cho những mặt hàng qua đường bưu điện được tính tương đương với hàng hóa khác.

Cảng thông quan được quy định tại 3 điểm  sân bay quốc tế Johannesburg, Cape Town và Durban. Hải quan sẽ cử ngườI tớI những địa điểm trên để trợ giúp Bưu điện.

Các mặt hàng có liên quan tới vấn đề sức khỏe thì phải xin máy phép của .Bộ Y tế một số mặt hàng (có danh sách cụ thể) phải xin giấy phép của Bộ Công Thương.

Cơ quan Hải quan có thể giữ hàng hóa cho đến khi nào họ xét thấy tất cả các luật lệ đã được tuân thủ. Trong một số trường họp, Hải quan có thể chuyển vụ việc sang một cơ quan khác đê xin ý kiến về việc giải phóng hàng.

Sau khi đã tiếp nhận bộ hồ sơ đầy đủ, nếu xét thấy cần thiết. hải quan sẽ  tiến hành kiểm tra hàng hóa.

2.7 Một số điểm cần lưu ý đốI với hàng hóa nhập khẩu vào Nam Phi

- Hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khấu và đảm bảo để vận chuyển theo đường biển/đường hành thông. ,

· Hàng quà biếu hoặc quà tặng cũng phải chịu thuế nhập khẩu dựa trên giá trị FOB và phải được đóng gói riêng rẽ.

· Không đóng lẫn hàng đồ uống hay thực phẩm đóng hộp với hàng hóa khác, nếu không sẽ làm chậm quá trình giao nhận hàng tạI Hải quan cũng như có thể phát sinh thêm chi phí

- Theo thông lệ của Nam Phi, một đại lý giao nhận thường được thuê để làm các thủ tục cần thiết đối với các lô hàng kinh doanh .Mỗi đại lý vận tải có mã số hải quan của riêng mình. Đồng thờI người ta đã thiết lập nên một hệ thống liên lạc qua mạng giữa HảI quan Nam Phi và các công ty giao nhận. Điều này làm giảm thờI gian làm thủ tục hải quan xuống còn tối đa 4 ngày làm việc kể từ ngày có đầy đủ chứng từ.

- Khi thuê đại lý là hãng tầu hoặc đại lý giao nhận thực hiện các thủ tục nhập khẩu hàng thì cần chú ý thỏa thuận rõ ràng về cước phí tầu biển máy bay, chi phí bốc dỡ hàng khỏi tầu máy bay, chi phí làm thủ tục hải quan, chi phí lưu kho lưu bãi tại kho hải quan và kho của đại lý, chi phí .vận chuyên nội địa, chi phí bốc xếp hàng vào kho của mình. Nếu có được tổng chi phí (Total all – in Charge) là tốt nhất.

- Cần phải yêu cầu hãng giao nhận cung cấp giấy dự kiến giao hàng" để ràng buộc trách nhiệm của họ đối với lô hàng. Đã có trường hợp xảy ra với một số công ty Việt Nam khi sang bên Nam Phi không quy định từ rõ ràng về chi phí vận chuyển và gặp phải tranh chấp không cần thiết. hãng giao nhận luôn giữ hàng cho đến khi được thanh toán hết số tiền chi phí vận chuyển và đó là một lợi thế của họ. Do đó càng thỏa thuận cụ thể bao nhiêu trước khi gửi hàng càng đỡ xảy ra khả năng tranh chấp về vận tải bấy nhiêu. Hóa đơn thương mại và danh sách hàng phải được lập bằng tiếng Anh.

- Các chi.tiết về hàng hóa phải được mô tả đầy đủ, tránh việc chỉ đơn thuần nêu tên và nhãn hiệu hàng hóa. Ví dụ, đối với máy móc thì.phải ghi thêm một số chi tiết cơ bản về công suất, năm sản xuất từng danh mục, kể cả quà biếu và tờ rơi, sách quảng cáo công ty... cần phải cung cấp giá FOB của số hàng hóa đó bằng đô la Mỹ trên hóa đơn thương mại và danh sách hàng. Không ghi câu “No commercial value” trong hai chứng từ trên.

- Nếu là hàng triển lãm thì cần phải ghi rõ cau sau: the invoiced goods are of ... (country)... origin nad are intended for display purpose only at the exhibition site in ... (place)..., South Africa” (hàng hóa trong hóa đơn có xuất xứ từ (nước) và để phục vụ mục đích trung bày tại (địa điểm) ở Nam Phi). Trong mọi trường hợp đều phải chi rõ xuấtt xứ hàng hóa để hải quan lưu trữ dữ liệu

- Đối với hàng đồ gỗ cần phải ghi rõ thông tin là dùng trên sàn hay để treo tường và chất liệu của sản phẩm.

- Cung cấp đầy đủ số liệu cơ bản cho từng kiện hàng nếu trọng lượng và khối lượng không giống nhau.

- Hóa đơn Thương mại và Danh sách hàng phải được gửi đến đạI lý vận tải biển ít nhất là 7 ngày trước khi hàng tới cảng/sân bay. Điều này đảm bảo việc giao nhận được đúng thời điểm cần thiết.

Lưu ý: cách tốt nhất đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu là thuê đại lý để làm thủ tục hải quan và vận chyển hàng hóa cho tới kho được yêu cầu

2.8 Miễn giảm thuế nhập khẩu đối với khách du lịch tới Nam Phi

Các mặt hàng/khối lượng được miễn thuế:

- Hành lý cá nhân 
Miễn thuế

- Các mặt hàng khác không vượt quá 3.000 Rand 
Miễn thuế

- Các mặt hàng khác trị giá trên 12 000 Rand  
             Thuế 20%

- Rượu vang không quá 2 lít/ngườI  
                                 Miễn thuế

- Các loạI rượu có cồn không quá 1 lít/người 
Miễn thuế
- Thuốc lá không quá 400 điếu/ ngườI 
Miễn thuế
- Xì gà không quá 50 điếu/ ngườI 
Miễn thuế
- Nước hoa không quá 50ml/ngườI 
Miễn thuế
- Nước thơm không quá 250ml/ ngườI 
Miễn thuế
Nếu nhập khẩu quá khốI lượng trên, chủ hàng sẽ phảI nộp thuế nhập khẩu

2.9 Xuất khẩu

HảI quan có quyền yêu cầu tất cả những chứng từ cần thiết cho lô hàng. Kiểm hóa hảI quan có thể được tiến hành tạI địa điểm của khách hàng.

Một số mặt hàng bị cấm xuất khẩu hoặc chịu sự kiểm soát của các cơ quan chức năng liên quan. HảI quan có quyền yêu cầu giấy phép xuất khẩu hoặc giấy chứng nhận liên quan (nếu có)

ĐốI vớI ngoạI tệ từ xuất khẩu, ngườI xuất khẩu cần khai vớI cơ quan HảI quan theo mẫu F.178 và mẫu NEP. Những mẫu này sau đó được gửI tớI Ngân hàng Dự trữ Quốc gia Nam Phi để theo dõi và lưu trữ. 


2.10 Chuyển tảI

Theo qui định của Nam Phi, tất cả hàng hóa đến Nam Phi đều chịu sự quản lý của HảI quan. Thuế nhập khẩu và thuế VAT có thể được thanh toán chậm bằng hình thức bảo lãnh

Chứng từ chuyển tảI: Hàng vào Nam Phi để chuyển tảI sang các nước khác phảI được chuyển vào kho ngoạI quan. HảI quan có thể yêu cầu trình các chứng từ liên quan tớI chuyển tảI, bao gồm chứng từ vận chuyển và hóa đơn của ngườI cung cấp. Nếu không cung cấp được những chứng từ trên có thể sẽ bị phạt nộp thuế

Hàng để chế biến gồm:

- Hàng miễn thuế
· Hàng mang vào Nam Phi, được hưởng một phần ưu đãi thuế nhập khẩu và VAT, vớI điều kiện mục đích sử dụng là để chế biến, sản xuất hoặc sửa chữa và sau đó xuất khẩu
· Hàng tạm rất khẩu để sản xuất, chế biến hoặc sửa chữa ở nước ngoài sau đó nhập khẩu  được miễn thuế nhập khẩu/ VAT một phần hoặc toàn bộ

· Hàng nhập khẩu, chế biến sau đó xuất khẩu, sẽ được hoàn thuế nhập khẩu/ VAT (một phần hoặc toàn bộ) đã nộp khi nhập khẩu

· Hàng tạm nhập cho nhũng mục đích đặc biết để sau đó tái xuất.

2.11 Vi phạm luật hải quan

Hình thức phạt

· Phạt hành chính (Administrative Offences): áp dụng đối vớI những hành vi không gây ảnh hưởng tớI  tài sản quốc gia.

· Phạt nhẹ (Less Serious Offences): phạt đối với những hành vi không có chủ ý gây ảnh hưởng tới tài sản quốc ra. Những hình phạt này được gọi là “Những hình phạt ngăn ngừa” (Prventative Penalties). Trong trường hợp này phạt để hành vi tương tự không tái phát.  

· Phạt nặng (Serious Offences): phạt đốI vớI những hành vi phạm nghiêm trọng luật và có.chủ nhằm đạt được  mục đích nhất định như buôn lậu/ trốn thuế 

Mức phạt

Trong các điều khoản từ 78 tới 96 của Bộ luật Hải quan Nam Phi nếu rõ dựa vào bản chất của hành vi vi phạm luật hải quan có thể đưa ra mức phạt cao nhất bằng 3 lần giá trị hàng hóa và có thể quy tội tù giam ngườI vi phạm.

Thủ tục pháp lý

Ủy viên Hội đồng của Hải quan sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về xử lý phạt dựa vào quyết định của Hội đồng Hải quan và sẽ. thông báo quyết định này lên hệ thống hải quan của toàn Nam Phi. Nếu người chịu tố không phục có thể kiện lên văn phòng Bộ trưởng hoặc Tòa án Tôi cao Nam Phi (Minister’s Officer or the High Court of South Africa)

3. CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ THUẾ SUẤT

Thuế nhập khẩu
Thuế nhập khẩu của Nam Phi đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

	STT
	Tên mặt hàng
	Đơn vị
	Thuế suất
	VAT
	Cơ quan 

xin phép

	 
	 
	 
	Phổ thông
	MFN
	 

	1
	Gạo
	 
	0%
	0%
	 

	2
	Cà phê
	 
	 
	 
	 

	 
	Thô chưa rang, đã hoặc
 chưa lọc cafein
	cent/kg
	0%
	0%
	 

	 
	Thô đã rang, đã hoặc
 chưa lọc cafein
	cent/kg
	6%
	6%
	 

	 
	Cà phê đã chế biến
	kg
	20-25%
	20-25%
	 

	3
	Chè
	 
	0%
	 
	 

	 
	Chè đen
	cent/kg
	4%
	4%
	Bộ Y tế

	 
	Chè xanh
	kg
	0%
	0%
	Bộ Y tế

	 
	Chè hỗn hợp
	kg
	0%
	0%
	 

	4
	Hạt tiêu
	kg
	0%
	0%
	 

	5
	Quế
	kg
	0%
	0%
	 

	6
	Điều nhân: tươi/khô, 
có vỏ/không có vỏ
	kg
	4%
	4%
	 

	7
	Cao su thiên nhiên
	kg
	0%
	0%
	 

	 
	Cao su tổng hợp chưa lưu hóa
	kg
	0%
	0%
	 

	 
	Cao su tổng hợp BR,SBR, 
NBR, XSBR, EPDM
	kg
	10%
	10%
	 

	 
	Cao su tổng hợp butyl,
 CR, IIR, CIIR, BIIR
	kg
	10%
	10%
	 

	8
	Thuốc lá điếu
	kg
	40%
	40%
	 

	 
	Thuốc lá điếu loạI khác
 hoặc điếu có thuốc lá
	kg
	45%
	45%
	 

	 
	Thuốc lá chưa qua chế biến
	kg
	15% hoặc 860cent/kg 
nhưng phảI nhỏ hơn 
85% trị giá hàng
	 
	 

	9
	Rau
	kg
	 
	 
	 

	 
	Dâu tây các loạI, chưa nấu
	kg
	20%
	20%
	 

	 
	Nước sốt cà chua
	kg
	5%
	5%
	 

	 
	Đậu nành
	kg
	8%
	8%
	 

	 
	Đậu các loạI khác và hột ca cao
	kg
	0%
	0%
	 

	 
	Các sản phẩm từ đậu
	kg
	10%-20%
	10%-20%
	 

	 
	Ngô hạt
	kg
	0%
	0%
	 

	 
	Các loạI ngô khác
	Rand/kg
	13.74
	13.74
	 

	 
	Ngô bột
	Rand/kg
	20.61
	20.61
	 

	 
	Tinh bột ngô, yến mạch
	kg
	5%
	5%
	 

	 
	Các sản phẩm khác 
từ ngô, yến mạch
	kg
	10%-20%
	10%-20%
	 

	 
	Các nguyên liệu lấy từ rau 
để dùng tết bện, buộc
	kg
	0%
	0%
	 

	 
	Các sản phẩm làm từ rau, 
có thể ăn được, bao gồm
 cả dầu ăn từ rau, xáp từ rau
	kg
	10%-20%
	10%-20%
	 

	 
	Hoa tươi các loạI đã 
cắt tươi hay khô
	kg
	20%
	20%
	 

	 
	Một số loạI hoa 
nhập khẩu để làm giống
	kg
	0%
	0
	 

	 
	Hạt hướng dương
	kg
	9.40%
	9.40%
	 

	 
	Các loạI cỏ cho gia súc
	kg
	0%
	0
	 

	10
	Quả các loạI
	kg
	5%-20%
	 
	 

	 
	Dưa chuột, cà chua, 
nguyên quả hoặc ướp lạnh
	kg
	15%
	15%
	 

	 
	Dưa chuột, cà chua, đã chế biến
	kg
	15-20% và/hoặc
 4,15 Rand/kg
	 
	 

	 
	Các loạI nước uống có 
ga hay không có ga, 
được làm từ rau và hoa quả
	kg
	20-30%
	20%-30%
	 

	 
	Quả vảI, dứa, dưa gang, 
tây tươi
	kg
	15%
	15%
	 

	 
	VảI đã qua chế biến
	kg
	5%
	5%
	 

	 
	 Dứa đã qua chế biến
	kg
	55%
	55%
	 

	 
	Nước dứa
	kg
	25%
	25%
	 

	 
	ỔI, xoài, măng cụt tươi
	 
	35%
	35%
	 

	11
	Các loạI đồ gỗ thành phẩm
	kg
	20%
	20%
	 

	12
	Thịt lợn
	kg
	15%
	15%
	 

	 
	Các sản phẩm từ 
thịt lợn hỗn hợp
	kg
	45%
	45%
	 

	 
	Sườn thịt lợn
	kg
	0%
	0%
	 

	13
	Thủy hảI sản
	kg
	 
	 
	 

	 
	Cá hồI ĐạI Tây dương,
 Thái Bình Dương tươi sống,
 đông lạnh và hun khói, cá ngừ, 
cá trích, cá tuyến, cá mòi,
 cá mập các loạI
	cent/kg
	6
	6
	Bộ Thủy sản và Bộ Y tế

	 
	Cá hồI, cá bơn, 
cá thu, cá tuyết, cá trồng muốI,
 cá mòi mắt đỏ hoặc sấy khô,
 tươi và ướp lạnh
	kg
	25%
	25%
	Bộ Thủy sản và Bộ Y tế

	 
	Lươn, cá chép và các loạI
 cá còn sống khac
	kg
	0%
	0%
	Miễn

	 
	Các loạI cá khác
	kg
	25%
	25%
	Bộ Thủy sản và Bộ Y tế

	 
	các sản phẩm từ cá dành
 cho ngườI tiêu dùng
	cent/kg
	6
	6
	 

	 
	Tôm
	cent/kg
	5
	5
	Bộ Thủy sản và Bộ Y tế

	 
	Tôm hùm
	cent/kg
	0%
	0%
	Bộ Thủy sản và Bộ Y tế

	 
	Mực
	cent/kg
	6
	6
	 

	 
	Trứng cá muốI
	kg
	27-30%
	27-30%
	 

	14
	May mặc
	 
	 
	 
	 

	 
	 Quần áo (apparel)
	kg
	40-45%
	 
	 

	 
	Chỉ (Yarn)
	kg
	15%
	 
	 

	 
	VảI
	kg
	22-24%
	 
	 

	 
	Hàng thành phẩm
	kg
	30-34%
	 
	 

	 
	SợI (fibers)
	kg
	0-11%
	 
	 

	 
	Áo cánh nữ bằng tơ lụa
	kg
	40-54%ít nhất là 48 Rand
	30%
	 

	 
	Áo Jacket
	kg
	40-54%ít nhất là 48 Rand
	30%
	 

	 
	Áo sơ mi nam
	kg
	40-54%ít nhất là 48 Rand
	30%
	 

	15
	Giầy dép
	 
	30%
	30%
	 

	 
	Dép lê
	 
	30%
	30%
	 

	 
	Giầy da
	 
	30%
	30%
	 

	 
	Giầy thể thao
	 
	30% hoặc 5 Rand,
 lấy giá trị cao hơn
	 
	 

	 
	Giầy vảI
	 
	30% hoặc 5 Rand,
 lấy giá trị cao hơn
	 
	 


CHƯƠNG VI. HỎI ĐÁP VỀ CÁC THỦ TỤC 
NHẬP KHẨU VÀO NAM PHI

1.TÌM THÔNG TIN VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NAM PHI Ở ĐÂU

Biểu thuế nhập khẩu bao gồm thuế hải quan,  thuế nhập khẩu và các loạI thuế khác đánh vào hàng hóa nhập khẩu có thể thu thập ở các địa chỉ sau:

Cơ quan Ngoại thương Nam Phi

(The South Africa Trade Organization - SAFTO)

Địa chỉ: P.O .Box 7827706, Sandton 2146, South Africa

Tel: (011) 8833737

Fax: (011) 883-6569

hoặc

Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm, 31 Hai Bà Trưng,Hà Nội.

Hòm thư: 102 Hà Nội

Tel: 04- 9362000/1/2/3

Fax : 04-9361991

Email: hanoi@foreign.gov.za; admin@saembassy-hanoi.com
Do Biểu thuế XNKcủa Nam Phi đã được lập theo Hệ thống mã HS (Hamloniscd System) là biểu mã thương mại quốc tế, nên các cơ quan trên chỉ có thể cung cấp biểu thuế cho bạn, nếu bạn cho biết hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu của bạn có mã số chính xác theo hệ thống HS này. Để có được biểu mã số HS này, bạn có thể liên hệ với Tùy viên Thương mại Ở Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội queo địa chỉ trên hoặc liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Pretoria theo địa chỉ e mail: za@mot.gov.vn hoặc vnto@worldonline.co.za
2. TIIUÊ NHẬP KIIẨU CỦA NAM PHI LÀ BAO NHIÊU? 

Thuế nhập khẩu của Nam Phi ở  mức chung là 0 đến 45% với một số trường hợp ngoại lệ. Nam Phi đã chiểu theo hệ thống mã thuế HS, và thuế hải quan cũng như thuế nhập khẩu được tính trên cơ sơ trị giá hải quan (F.O.B) đối với từng mặt hàng cụ thể. Mức áp thuế như sau:

· 0% đối với sản phẩm và công cụ, thiết bị nông nghiệp, hàng hóa là tư liệu sản xuất (capitai goods) và hàng hóa trung gian (intemlediate goods), hàng hóa là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất chế biến và lương thực thiết yếu.

· 15% đối với các loại hàng hóa như máy bay, ô tô các loại, các thiết bị đào, xới đất, phần mềm máy tính, máy móc, thiết bị khác  .v v .

· 40% đối với các sản phẩm tiêu thụ cao cấp, xa xỉ khác như: ti vi, máy ghi vi deo, máy quay, xem vi deo, đồ cổ, đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý v.v... 

3. GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU?

Một số hàng hoá muốn vào Nam Phi phải có giấy phép nhập khẩu, ví dụ như thiết bị đã qua sử dụng, hàng hóa tiêu dùng (thực phẩm, quần áo, hàng dệt, giầy dép, sách báo. . .), các sản phẩm gỗ, giấy các loại, nhiên liệu cho xe ô tô và hàng không các sản phẩm hóa đầu, các sản phẩm công nghiệp khác và các loại nguyên vật liệu nhập khẩu như là các thiết bị vật tư để sản xuất xe ô tô

4. XUẤT KHẨU SANG NAM PHI CÓ CẦN GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ KHÔNG?

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) hay gọi là DIO (Declaration of Origin) ở Nam Phi được lập theo mẫu Da-59 (Foml Da-59), xác nhận nước xuất xứ của hàng hóa là bắt buộc phải có để có thể vận chuyển một số loạI hàng hóa nhập khẩu vào Nam Phi như: các loại hàng phục vụ bàn ăn làm  bằng thép không gỉ (stainless steel tableware), các loại đồ dùng nhà bếp, các đồ gia dụng, các loại cốc chén, bình đựng có đường kính không vượt quá 70mm; sắt và thép chưa mạ, bộ phận lọc khí ô tô xe máy, bộ phận lọc xăng, dầu ô tô xe máy, thiết bị thu sóng radio, điện thoại, thiết bị thu phát sóng radio. Hải quan Nam Phi sẽ thông báo cho nhà nhập khẩu biết có cần phải điền vào mẫu DA-59 hay không và nhà nhập khẩu sẽ báo cho nhà xuất khẩu biết. Một khi mẫu này là cần thiết, nhà xuất khẩu hoặc nhà cung cấp hàng phải xuất trình ít nhất một bản gốc kèm theo với bản gốc hóa đơn hàng (originaì commerecial invoice). CIO không nhất thiết phảI có xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp hoặc xác nhận của Hải quan.

5 ĐỂ VẬN CHUYỂN HÀNG VÀO NAM PHI CẦN CÓ CÁC LOẠI GIẤY TỜ, HÓA ĐƠN NÀO KHÁC?

Các giấy tờ. hóa đơn cơ bản cần có để vận chuyển hàng vào Năm Phi bao gồm:

· Bản gốc hóa đơn hàng (Commercial invoice) ghi rõ giá hàng và lô hàng người nhập khẩu phải trả kèm với giá xuất cảnh của hàng hóa và lô hàng tấm F.O.B. và giá C.I.F )

·  Vận đơn (Bill of lading)

·  Chứng thư bảo hiểm (Insurance documents)

·  Phiếu đóng gói (Packing list)

 Có thể nhà nhập khẩu còn yêu cầu thêm một số giấy tờ, chứng từ đặc trưng khác, ít nhất là 3 bản sao hóa đơn hàng phải được gửi trước cho ngườI được ủy quyền nhận hàng trước khi hàng đến cảng nhập.

6 CÓ THỂ TÌM KIÊM THÊM THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG NAM PHI Ở ĐÂU?

 Các thông tin kinh tế, thương mại khác về Nam Phi có thể được cung cấp bởi Cơ quan Ngoại thương Nam Phi (SAFTO) như địa chỉ đã nói ở trên. Đây là cơ quan chuyên trách cung cấp các thông tin kinh tế, thương mại và thị trường, cũng như thông tin các địa chỉ cần liên hệ để bạn tiến hành kinh doanh Ở Nam Phi. Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi cũng là một địa chỉ để bạn yêu cầu cung cấp thông tin . . . Ngoài ra, bạn đừng quên Nam Phi đã lập cơ quan đại diện tại Hà Nội - Việt Nam. Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội và Bộ phận Thương vụ cửa Đại sứ quán Nam Phi sẽ giúp được bạn rất nhiều. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với Vụ Tây Nam Á - Phi Châu hoặc Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương và các tổ chức XTTM khác để yêu cầu giúp đỡ.

7.CÓ CẦN MỘT NGƯỜI ĐẠI LÝ, MÔI GIỚI Ở NAM PHI ĐỂ XUẤT KHẨU HÀNG KHÔNG??

Nên có một đại lý sở tại nhưng điều này không phải là bắt buộc. Nam Phi cho phép các nhà cung cấp chọn lựa nhiều hình thức đa dạng để phân phối và bán hàng của mình, bao gồm cả việc sử dụng một đại lý hoặc một  nhà phân phối hàng hóa cho bạn hoặc bạn có thể bán hàng thông qua  nhũng nhà bán buôn hoặc các thương gia, bán trực tiếp cho các cửa hàng bách hóa hoặc các nhà bán lẻ; hoặc có thể thành lập một chi nhánh hoặc một công ty bao cấp có khả năng trực tiếp bán hàng hóa của bạn.

Khi chỉ định một nhà phân phối Nam Phi nhà xuất khẩu phải hết sức cẩn thận tìm hiểu xem nhà phân phối đó có sản phẩm, mặt hàng cạnh tranh hay không. Một số nhà xuất khẩu đã bị các tập đoàn lớn của Nam Phi tiếp cận đề tìm hiểu và hoàn thiện sản phẩm của họ để cạnh tranh trực tiếp vớI sản phẩm mà bạn đang ủy thác cho họ làm kênh phân phối.

8. NẾU MUỐN HỖ TRỢ VIỆC KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VỚI NAM PHI, CẦN LIÊN LẠC VỚI AI?

Bạn hãy liên lạc trực tiếp với Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội, bộ phận Kinh tế và thương mại (địa chỉ như trên). Lâu nay chúng ta hay quên đi một điều là cơ quan đại diện của các nước đặt tại Việt Nam là một địa chỉ gần nhất để liên lạc và yêu cầu thông tin về đất nước, kinh tế và thương mại của đất nước họ. Hơn nữa bộ phận kinh tế, thương mại trong sứ quán các nước, cũng như Thương vụ của ta Ở các nước có nhiệm vụ cung cấp thông tin mà bạn yêu cầu. Họ cũng là cầu nối cho bạn với các doanh nghiệp và thương nhân trong nước có hiệu quả nhất. Bạn cũng dừng ngần ngại liên lạc với thương vụ Việt Nam tại Nam phi

Ông Đỗ Quang Liên, tham tán Thương mạI theo địa chỉ

135 Brook st, Brooklyn, Pretoria 0181 South Africa

Tel: 27-12-3631179

Fax: 27-12-3620553

Email:za@mot.gov.vn 

hoặc vnto@worldonline.co.za 

hoặc doquanglien@mot.gov.vn
Ngoài ra các tổ chức xúc tiến thương mạI trong nước như Cục xúc tiến thương mạI và các Sở thương mạI/ Trung tâm XTTM tạI các địa phương cũng có thể giúp bạn

CHƯƠNG VII. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
THEO NGÀNH HÀNG

1.NHỮNG NGÀNH HÀNG/ SẢN PHẨM VIỆT NAM CÓ THỂ XUẤT KHẨU SANG NAM PHI

1 1 Nông sản

Kinh tế nông nghiệp của Nam Phi mang tính 2 mặt bao gồm khu vực thương mại rất phát triển và khu vực sản xuất tự cung tự cấp ở nông thôn. Trong khi nông nghiệp đóng góp cho GDP là 4% thì ngành này tuyển dụng gần 1 0% số lượng lao động và gần 6 triệu người phụ thuộc vào ngành này. Có khoảng 9 nghìn nông trường sản xuất kinh doanh tại Nam Phi. Bên cạnh đó còn có hàng nghìn nông dân sản xuất với quy mô nhỏ. 

Khoảng 13,7%diện tích ở Nam Phi có thể sử dụng được cho sản xuất nhưng chỉ có 22% trong số đó là có tiềm năng khai thác cao. Nhược điểm lớn nhất của sản xuất nông nghiệp Nam Phi là nguồn nước. Lượng mưa không phân phối đều trên toàn quốc. Khoảng 50% lượng nước được sử dụng cho mục đích nông nghiệp và chỉ khoảng 1,3 triệu hecta đất có hệ thống tưới tiêu. Tùy theo khí hậu, loại đất trồng trọt và tập quán canh tác. Nam Phi phân chia thành nhiều vùng canh tác nông nghiệp khác nhau.

Nam Phi không những đáp ứng được nhu cầu thực phẩm trong nước mà còn là một nước xuất khẩu thực phẩm. Tuy nhiên do lượng mưa thấp và không trải đều suốt năm nên nông nghiệp vẫn chịu tác động của hạn hán. Khỏang 65% tổng sản lượng nông nghiệp được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất.

Sản lượng

Ngô chiếm nhiều diện tích trồng trọt nhất. Kế đến là mía, lúa mì và hạt hướng dương. Trái cây theo vụ trái cây cận nhiệt đới, trái cây có múi và các loại rau là.những sản phẩm nông nghiệp chính của Nam Phi. Ngô cũng là sản phẩm nông nghiện chinh của Nam Phi và là nguồn cung cấp carbon hidrate quan trọng nhất trong khối SADC cho tiêu thụ của ngườI và gia súc.

Sản lượng sản xuất các mặt hàng rau quả tại Nam Phi năm 2002

Đvt. nghìn tấn

Ngô 1.000

Lúa mì 2.33 1

Mía 23 .000

Lúa miền (grain sorgium) 255

Lạc nhân 133

Hạt hoa hướng dương 965

Trái cây theo mùa l.602

Trái chanh 1.896

Trái cây bán nhiệt đới 616

Rau 2.050

Khoai tây 1.540

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Nam phi)

· Ngô chủ yếu được sản xuất tại các tỉnh Tây Bắ,Free State, Mpumalanga và Kwazulu Natal.

· Lúa mì chủ yếu sản xuất ở các tỉnh miền Tây và phía Đông của Free State nơi có mưa vào mùa đông.

· Lúa mạch được sản xuất chủ yếu ở các tỉnh ven biển.

· Lúa miến được canh tác chủ yếu tại những vùng khô như tỉnh Mpumaianga, Free State, Limpopo và các tỉnh Tây bắc

· Lạc chủ yếu dược sản xuất ở tỉnh Free State và các tỉnh miền Đông Bắc.

· Nam Phi là nước sản xuất hạt hướng dương lớn thứ 10 trên thế giới. Hạt này được sản xuất chủ yếu tại các tỉnh Free State, Mpumalanga và Limpopo.

· Nam Phi là nước sản xuất đường lớn thứ 12 trên thế giới. Mía được trồng rải rác từ phía Bắc của tỉnh miền tây đến khu vực ven biển thuộc tính Mapumalanga.

· Khoảng 50% sản lượng đường của Nam Phi được tiêu thụ Ở các nước miền Nam Châu Phi, số còn lại được xuất khẩu sang các nước Trung Cận Đông, Bắc Mỹ và Châu á.

· Các trái cây theo mùa được trồng chủ yếu tại các tỉnh miền Đông và Tây.

· Thu nhập từ xuất khẩu chiếm 1 1% tổng xuất khẩu nông nghiệp.

· Năm 2002 xuất khấu táo chiếm 38% , lê: 21%, bưởi 19%.

· Chanh được sản xuất tại các vùng có tưới tiêu tốt như Mpumalanga, Limpopo, Eastcm Cape, Westem Cape và tỉnh Kwazulu Natal

· Dứa được trồng tại các tỉnh miền Tây và phía Bắc tỉnh Kwazulu Natal.

· Các trái cày bán nhiệt đối như:bơ, xoài, chuốI, vải, đu đủ, lựu và hạt macadamia... chủ yếu được trồng tạI Mpumalanga và  Limpopo

· Công nghiệp sản xuất rượu và đồ uống chiếm vai trò quan trọng trong kinh tế nông nghiệp. Nam Phi xếp thứ 8 trên thế giớI về sản xuất rượu Hơn 40% sản lượng khoai tây được trồng ở vùng vùng cao Mpumalanga và Free State. 2/3 diện tích sản xuất khoal tây dược cung cấp hệ thống tưới tiêu

· 50% sản lượng khoai tây cung cấp cho siêu thị. 16% được  gia công chế biến thành các sản phàm như khoai tây chiên (chip).

· Hành được trồng chủ yếu tại Mpumalanga, các tỉnh  miền Tây và phía Nam của tỉnh Frec State.

· Bắp cải được sản xuất trên toàn quốc nhưng tập trung tại Các tỉnh Mpumalanga và Kwazulu Natal

· Bông được trồng tại Kwazulu Natal và các tỉnh miền Bắc, đóng góp 74% nguyên liệu sản xuất lợi tự nhiên và 42% nguyên liệu sản xuất sợi chế biến. 75% sản xuất vẫn được thu hoạch bằng tay.

· Thuốc lá Virginia được sản xuất chủ yếu tại Mpumalaga và Limpopo. Một số lượng nhỏ được sản xuất tạI miền Tây và Eastern Cape

· Chè mật ong rừng (honeybush) được trồng chủ yếu tạI các tỉnh miền Tây và miền Đông. Hiệp hộI chè Mật ong rừng Nam Phi được thành lập năm 1999 để giúp ngườI sản xuất sản phẩm. Các sản phẩm chủ yếu là chè Rooibos

Xuất nhập khâu

Nam Phi là nước sản xuất với qui mô lớn các loại thịt, da các loạI, len lấy từ cừu và sữa. Tổng sản lượng thịt hàng năm cung cấp đủ cho 85% nhu cầu nội địa, phần còn lại Nam Phi nhập khẩu từ Namibia, Botswana và Swaziland. Thuốc cho gia súc chủ yếu dược cung cấp bởi Công ty đaquốc gia Onderstepoort Biological Products.

Nam Phi tự cung tự cấp phần lớn lương thực cơ bản. Tuy nhiên, Nam Phi vẫn phải nhập khẩu lúa mì, gạo, chè, cà phê và các giống cây có dầu. 

Nam Phi là nước xuất khẩu ròng một số sản phẩm nông nghiệp như trảI cây có múi, đường, nho, táo, lê, và quả mộc qua (quinee). Năm Phí cũng xuất khấu ngô các loại, rượu nho, lạc, hoa tươi, vải nỉ angora (mohair) và len. EU là thị trường nhập khẩu lớn nhất các mặt hàng nông nghiệp của Nam Phi

Bộ Nông nghiệp Nam Phi có trách nhiệm thực hiện các chính sách tạI Châu Phi bao gồm Lesotho, Swaziland và Zimbabwe. Bộ Nông nghiệp tham gia đàm phán với Hoa Kỳ. Mecosour: Cairns, WTO, SADC, SACU và Hiệp định Thương mại Tự do với EU về những vấn đề liên quan tớI nông sản. Hiệp định Thương mại Tự do với EU đã tạo cho các các sản phẩm trái. cây tươi, các sản phẩm bơ sữa, hoa quả đóng hộp, thuốc lá rượu và đồ uống của Nam Phi được hưởng lợi từ thuế hải quan.

Các qui định thương mại ảnh hưởng tới xuất khấu nông sản của dệt Nam vào thị trường Nam Phi

· Các rào cản phi thuế quan: Cục Quan là chất lượng và Sức khỏe

· Cây trồng của Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm quản lý về chất lượng của các mặt hàng nông nghiệp

· Pest Con trol Act: Luật quản lý kiểm soát côn trùng và cây lạ.

· Thuế nhập khẩu: Xem phần thuế nhập khẩu

· Tập quán tiêu thụ: Người da đen chủ yếu ăn bột ngô, người da trắng ăn bánh mì và khoai tây, người Châu Á ăn gạo (chủ yếu gạo đồ)

Các cơ hội đầu tư

· Nuôi trồng thủy hải sản (aquaeulture) ;

· Chế biến lương thực ;

· Thuộc da và đánh bóng da.

Nông sản, chủ yếu là cà phê và hạt tiêu, là một hoặc những nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu khá ổn định vào thị trường Nam Phi. Tuy nhiên xuất khẩu gạo không ổn định do người dân.Nam Phi (gốc Ấn Độ) chủ yểu ăn gạo đồ. Muốn tăng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản,Việt Nam cần chuyển hướng sang xuất khẩu các mặt hàng chế biến như cà phê Trung Nguyên . . .

1 2 Hàng dệt may

Nam Phi không áp dụng hạn ngạch đối với hàng dệt may nhập khẩu và tuân theo các hiệp định tự do thương mại với EU, SADC và Zimbabwe. Trên cơ sở các hiệp định đó, Nam Phi áp thuế cho mặt hàng dệt may cũng như các mặt hàng khác. 

Hiện nay Nam Phi đang tiến hành đàm phán ký kết hiệp định tự do Thương mại với Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài ra Nam Phi cũng có dự định ký kết Hiệp định Tự do thưong mại với khối Mercosur Nam Mỹ.

Do nạn thấp nghiệp rất cao (trên 30%), nên ngành may mặc của Nam Phi được nhà nước bảo hộ mạnh bằng hàng rào thuế quan. Tuy nhiên Nam Phi là một trong những sáng lập viên của WTO nên họ phải tuân thủ lộ trình cắt, giảm thuế theo quy định của tổ chức này.

Mức thuế Nam Phi áp dụng cho các nước khác ngoài hiệp định song phương thông thường là thuế suất MFN. Ngoài ra, đối với những nước đã ký kết hiệp định xong phương với Nam Phi thì tùy theo từng hiệp định mà Nam Phi áp mức thuế khác nhau. Mức thuế chung là từ 20% đến 60%

Thông tin về các mức thuế suất của Nam Phi có tại địa chỉ.

http://www.rapidttp.co.za/tariff/chpindx.html
Các sản phẩm dệt may hơn đang thông dụng tại thị trường Nam Phi được phân biệt theo mẫu da. tầng lớp người tiêu dùng và thị hiếu tiêu thụ. Người đa đen (chiếm tới 77% dân số) thích mặc những loại quần áo rẻ tiền, chủ yếu là quần bò,áo bò, áo phông, áo thun... và ưa chuộng chất liệu bền. Họ thích mầu mè, đặc biệt là những màu đậm. Người da trắng (chỉ chiếm 12% dân số) chuộng phong cách Châu âu, thích tông màu thanh nhã. Giới trẻ ăn mặc theo xu hướng thời trang. Người da mầu (chủ yếu là gốc người Ấn Độ) có kiểu ăn mặc riêng. Nhìn chung, dân Nam Phi da trắng cũng như da đen thích mặc quần bò, áo phông. Họ không câu nệ và quá chăm chút tới ăn mặc, trừ số ít tầng lớp lao động trí thức văn phòng. Những ngày thứ sáu nhân viên đi đến trụ sở trong bộ đồ thông thường (casual).

Ngoài ra, hàng dệt may của Nam Phi còn được phân loại theo mùa và theo vùng. Khí hậu của Nam Phi được chia làm 2 mùa: đông và hè. Mùa hè rõ nét nhất là từ tháng 12 đến tháng 2. Thời tiết bán ôn đới, nóng vào ban ngày nhưng lạnh vào ban đêm. Điều này.khiến tầng lớp ít tiền (chủ yếu là người da đen) muốn mua một chiếc áo ấm để có thể khoác vào ban ngày và đủ ấm để mặc vào ban đêm. Mùa đông thời tiết lạnh hơn, ban ngày nhiệt độ có thể xuống tới 130C, tối khoảng –30C. Tuy nhiên đa phần Nam Phi không có tuyết do khí hậu khô. Yếu tố thời tiết ảnh hưởng rất nhiều tới chúng loại hàng may mặc.

1 3 Thủy hải sản

Nam Phi là nước có truyền thống tự cung từ cấp do chế độ Aparthaid để lại cộng thêm ngành đánh bắt và chế biến thuỷ hảI sản khá phát triển. Nhập khẩu hải sản của Nam Phi rất nhỏ so vớI tổng cung của thị trường. Hơn nữa người dân Nam phì có tập quán ăn thịt nhiều hơn thủy hải sản.

Sản lượng thủy hải sản của Nam Phi hàng năm được kiểm tra nghiêm

ngặt để bảo vệ nguồn tài nguyên biển nên không có sự thay đổI lớn trong mấy năm gần đây. Tổng sản lượng đánh bắt năm 2000 đạt khoảng 600 nghìn tấn

Năm 2000, nhập khẩu thủy hải sản các loại của.Nam Phi đạt gần 25,1 nghìn tấn. xuất khẩu đạt 132,8 nghìn tấn. Việc đánh bắt cá meluc, cá bơn Aguthas, cá mòi cơm, cá trồng, sò biển và bào ngư phái xin hạn ngạch. Cá thu bị hạn chế đánh bắt. HảI cẩu và cá voi là hai động vật bị cấm săn bắt.

Hàng năm, sản lượng đánh bắt cá của Nam Phi đạt 600 nghìn tấn, tri giá 2,5 triệu Rand doanh thu bán buôn. Nam Phi có khoảng 28.000 lao động và 3.400 chiếc tầu được sử dụng vào ngành này. Sản lượng loại lươn biển ăn được, cá bơn Agulhas, và cá meluc (một loại cá tuyên chiếm tỷ lệ cao nhất về trị giá và số lượng là 45% cá biển gồm cá mòi cơm, cá hồi mắt đỏ và cá trồng chiếm 23%,sò biển 11%

Năm 2000, 50% tổng số cá đánh bắt của Nam Phi được xuất khẩu, chiếm  9% sản lượng xuất khẩu và khoảng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản.

Thuế nhập khẩu  được áp dụng đốI vớI tất cả các mặt hàng thủy hảI sản và được tính trên trị giá hóa đơn thương mại. Nếu có nghi vấn về sự chính xác cua giá cả, hải quan Nam Phi sẽ tiến hành kiểm tra và các định lại. VAT là 14% trị giá hàng bao gồm cả thuế nhập khẩu. Các mức thuế có khả năng sẽ được giảm theo quy định chung của WTO đối với mặt hàng này. Nam Phi không áp đặt hạn ngạch nhập khẩu các mặt hàng thủy hảI sản. 

Về chế độ giấy phép, tất cả các loại cá tươi, đông lạnh, sấy khô, muốI, hun khói (mã số 03.02, 03.03, 03.04, 03.05 trừ mã 03.05.41) đều phải xin giấy phép nhập khẩu. Các loài giáp xác, động vật thân mềm các loại (mã 03.06, 03.07) đều phải xin giấy phép nhập khẩu. Ngoài ra các loại tôm, cua, cá, .mực khác không thuộc diện trên đều không phải xin giấy phép nhập khẩu.

Đối với các mặt hàng thủy hải tan từ Việt Nam, Hải quan Nam Phi đòi hỏi phải có Giấy chúng nhận kiểm dịch (Phytosanitary certificate). Chất lượng sản phẩm phảI đảm bảo không gây hạI cho ngườI tiêu dùng và phảI tuân theo tuân theo tiêu chuẩn sản phẩm của Nam Phi.

Cơ hội xuất khẩu các mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam đang Nam Phi sẽ gặp những thuận lợi và khó khăn sau:

 Thuận lợi: Về cơ bản Việt Nam và Nam Phi đều là những nước xuất khẩu các mặt hàng thủy hải sản. Mozambique là nước xuất khẩu số lượng tương đối lớn thủy sản tươi sống và đông lạnh vào Nam Phi. Tuy nhiên, do vị trí địa lý khác nhau, môi trường sinh thái khác nhau nên chủng loại thấy hai sản có những khác biệt nhất định giữa Việt Nam và Nam Phi. Việt Nam có thể nghiên cứu để đưa một số chủng loại thuỷ hải sản mà Nam Phi không có. Đặc biệt là các loại cá nước ngọt ở dạng chế biến đông lạnh và muối khô. Hiện nay trên thị trường Nam Phi có bán sỏ loại nghêu của Việt Nam.

Khó khăn: Thị trường Nam Phi còn tương đốI mớI mẻ đốI vớI  các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh mặt hàng này. Tỷ lệ tiêu thụ thủy sản của dân Nam Phi thấp hơn rất nhiều so với các nước khác. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển là là một yếu tố bất lợI đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam trong khi hàng thuỷ sản của Việt Nam gặp phải sự cạnh tranh mạnh của Mozambique,Angola... là các nước có lợI thế hơn về địa lý 

Một số công ty nhập khẩu hàng thủy hải sản ở Nam Phi:

Foodcorn (Ptv) Lia

Box 1816, Bedfordview, 2008

Pellmeadow Park. 60 Civin Drive, Essexwold, Bedfordview, 2007

Tel: +27 1 1 453 1501

Fax: +27 1 1 45- 1638

Email: tony@foodcorp.co.za 
Wholesale seafood supply

167 Rietfontein Ra., Primrose. 1401 

Tel: +27 1 1 828 8800

Fax: +27 1 1 828 1069

John West Food SA

41a Frost Av., Auckland Park, 2092

Tel: +27 1 1 482 – 3065

Fax: +27 11 726 - 7673

Email: peter.blok@unilever.com  
Humboldt Trading (Ptv) Ltd

2146 Jan Smuts Av., Cnr 6th Road, Hyde Park, 2196

Tel: +27 1 1 325 4310

Fax: +27 1 1 325 4921

Emal: humboldttrading@pixie.co.za 
Erongo Marine Enterprise (Ptv) Ltd

Tel: 021 508 9600

Fax: 021 5111343

Email: info@erongo.co.za 
1. 4 Nhựa và sản phẩm nhựa

Nam Phi chiếm 0.7% thị trường nhựa thế giới là nước đứng đầu ngành công nghiệp nhựa trong khối các nước miền Nam Chậu Phi (SADC). Tổng kim ngạch buôn bán nhựa nguyên liệu và thành phẩm của Nam Phi đạt khoảng 22 tỷ Rand, đóng góp trên 4% tổng sản phẩm quốc nội. Ngành công nghiệp nhựa tạo công ăn việc làm cho 32.000 người. Khoảng 14,4% sản phẩm nhựa sản xuất trong nước  được tái sử dụng hàng năm.

7,6% sản phẩm nhựa tiêu dùng sản xuất trong nước được thu hồi 

Nam Phi nhập khẩu các sản phẩm nhựa như các loại ống và giầy dép nhựa đáp ứng cho 16% nhu cầu trong nước. Tiêu thụ nhựa và sản phẩm nhựa bình quân đầu người ở mức 22 kg, thấp hơn so với các nước phát triển có mức tiêu thụ trung bình khoảng 120 kg.

Một số nét tóm tắt về ngành công nghiệp nhựa Nam Phi. Ngành công nghiệp nhựa Nam Phi cung cấp sản phẩm cho hầu hết cho các ngành công nghiệp trong nước. Mặc dù chỉ là ngành công nghiệp nhỏ so với thế giới nhưng ngành này sở hữu thiết bị và công nghệ có trình độ tiên tiến và có tiềm năng to lớn để phát triển và xuất khẩu. Ngành công nghiệp này sản xuất từ nhựa nguyên liệu đến các loại bán thành phẩm và thành phẩm. Công nghệ ép bao gồm ép, thổi, nho, nhiệt... Sản phẩm được

sản xuất ra bao gồm các dạng film, nguyên liệu đóng gói, đồ đùng nhà bếp, đồ dùng gia đình, giầy dép, các loại ống và sản phẩm công nghiệp. Công nghiệp nhựa Ở Nam Phi chủ yếu sử dụng nguyên liệu than được cung cấp chủ yếu bởi tập đoàn Sasol. Nguyên liệu đóng gói chiếm trên 50% trong tổng số 923.000 tấn polyme được sản xuất bằng 800 máy chế biến. Tập đoàn Sa sol là nơi sản xuất chính polyme hàm lượng cao. Plastamid là nhà sản xuất và cung cấp chủ yếu sản phẩm nhựa cơ khí trên toàn Châu Phi. SANS Fibres sản xuất chai pet cung cấp cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Các loại polyme khác được nhập khẩu hoặc sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu. Kỹ thuật chủ yếu được chuyến giao từ Châu Âu và Châu Á

Số lao động trong ngành hầu như không thay đổi trong một vài năm qua và cũng không có dấu hiệu tăng lên. lý do là các nhà máy ngày càng trở nên tự động hóa dẫn đến nhu cầu lớn hơn đối với công nhân có tay nghề thay vì số đông lao động đơn giản.

Xu hướng thay thế nhựa cho các dạng nguyên liệu khác trong các ngành công nghiệp cơ khí, mỏ, nông nghiệp, giao thông, xây dựng, điện và hóa chất ngày càng được chấp nhận. Nhu cầu đối với sản phẩm nhựa gắn chặt chẽ với vòng quay trong kinh doanh do nhu cầu bán thành phẩm chiếm tới 80% tổng sản nhẩm. Sự cân bằng được tạo nên nhờ nhu cầu tiêu thụ cá nhân, đặc biệt đối với sản phẩm đóng gói và đóng thùng. 

CSIR là cơ quan điều hành Trung tâm Công nghệ Polyme. Sapec (ủy ban Xuất khẩu nhựa) được thành lập năm 1999 nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu và phát triển tìm kiếm các thị trường tiềm năng. Hiệp hội Nhựa Nam Phi có chức năng bảo vệ lợi ích của ngành công nghiệp nhựa nước sở tại. 

Ngành công nghiệp sản xuất nhựa tái sinh cũng ngày càng thành công nhờ sự hỗ trợ về chính sách ưu đãi của chính phủ. Do tính chất cồng kềnh của mặt hàng nhựa nên xuất khẩu mặt hàng này có khó khăn do cách trở về mặt địa lý giữa Việt Nam và Nam Phi. Phương thức tiếp cận hiệu quả thị trường cho mặt hàng này là đầu tư sản

xuất tại nước sở tại. Tại Nam Phi có khá nhiều công ty Đài Loan đâu tư mở xuống nhựa theo mô hình sản xuất và bán hàng tại chỗ. Có công ty thuê quản đốc là người Việt Nam. Sản xuất khuôn mẫu phục vụ cho sản xuất mặt hàng nhựa cũng là cơ hộI tiềm năng.

Tỷ lệ tiêu thụ nhựa trên đầu người tương đối thấp của Nam Phi chứng tỏ thị trường hàng nhựa tiêu dùng còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Nhu cầu ngày càng tăng, đặc biệt đối với lĩnh vực đóng gói dẫn đến sự tăng trưởng trong sản xuất cũng như nhu cầu nhập khẩu đối với mặt hàng này trong những năm gần đây.

1.5 Dược phẩm

Ngành công nghiệp dược phẩm Nam Phi là một ngành có sức cạnh tranh lớn với nhiều chi nhánh các công ty quốc tế và đa quốc gia lớn nhất thế giới về dược phẩm tham gia. Các công ty này chiếm phần lớn thị trường thuốc chuyên ngành do có khả năng đi sâu vào nghiên cứu, trong khi các công ty Nam Phi có phần trội hơn về những sản phẩm y tế cơ bản. Ngành y tế công cộng chiếm 80% nhu cầu về y tế nhưng chỉ đạt 20% trị giá tiêu thụ được phẩm. Ngành lấy nguồn chi chủ yếu từ thuế, trong khi y tế tư nhân lại lấy nguồn chi từ bảo hiểm y tế

Năm 2001, Nam Phi có 171 công ty kinh doanh trong ngành y tế tư nhân và 73 công ty trong ngành y tế công cộng. 1/3 thị trường sản phẩm phụ được tiêu thụ bởi ngành nông nghiệp, chủ yếu.là vắc xin cho gia súc. Năm 2000, tổng sản lượng dược phẩm được sản xuất trị giá 5,79 tỷ Rand

Một loạt các vụ hợp nhất các công ty kinh doanh dược phẩm tại Nam Phi đã làm cho sản xuất của ngành thu hẹp lại. Tốc độ tăng trưởng sản xuất dược phẩm của Nam Phi đã giảm xuống còn 4,8% năm 2001. Một số nguyên nhân khác là hàng rào thuế quan lỏng và cạnh tranh mạnh mẽ từ bên ngoài. Các công ty đa quốc gia lớn hiện đang kinh doanh tại Nam Phi như Pfizer, Roche, MSD, Novartis và Schering - Plough.

Dược phẩm từ nhà sản xuất chủ yếu được phân phối thông qua hệ thống bán buôn tới các quầy thuốc. Một phần được đưa trực tiếp tới bệnh viện và trạm y tế. Hơn 50% lượng hàng được tiêu thụ qua hệ thống bán lẻ của cửa hàng thuốc. Thuốc chuyên dụng chiếm 94% lượng bán lẻ của các quầy thuốc. 1/4 lượng thuốc được bán cho ngành y tế công cộng. Cộng đồng bác sỹ tiêu thụ khoảng 14% và các bệnh viện, trạm y tế tiêu thụ khoảng 15% tổng lượng bán trên toàn quốc. Thuốc chuyên ngành chiếm hơn 50% thị phần, thuốc cơ bản chiếm 15% và thuốc pha chế chiếm 35%

Dược phẩm Ở Nam Phi được giám sát bởi Hội đồng Kiêm soát Dược phẩm (Medical Con trol Council). Thuốc có Giấy đăng ký sử dụng do HộI đồng này cấp mới được tiêu thụ trên thị trường. Nam Phi hiện đang xuất khẩu dược phẩm sang các nước Châu Phi (Zimbabwe, Kenya, Angola và Mauritus) cũng như các nước Châu Âu,Châu Úc và Châu Mỹ. Nam Phi nhập khẩu dược phẩm chủ yếu từ Đức Anh, Pháp và Mỹ. Tốc độ nhập khẩu tăng trung bình 9,3% hàng năm. Năm 2001 nhập khẩu đã lên tới 43% tổng sản lượng tiêu thụ trong nước trong khi xuất khẩu tăng 23% tổng sản lượng được sản xuất trong nước. Các nước Châu Phi sẽ vẫn là những nước nhập khẩu dược phẩm chính của Nam Phi

Hiệp hội các Nhà sản xuất Dược phẩm Quốc gia Nam Phi chịu trách nhiệm giải quyết các vướng mắc của các nhà sản xuất dược phẩm trong nước trong khi Hiệp hội Các nhà Sản xuất Dược phẩm có trách nhiệm đốI với cả các nhà sản xuất trong và ngoài nước trên bình diện quốc tế. Hiện tại, Nam Phi nói riêng và Chậu Phi nói chung vẫn còn chịu các nạn dịch hoành hành như: HIV/AID, sốt rét, lao. . . Do đó nhu cầu cần thuốc điều trị các loại bệnh trên rất cao. Việt Nam hoàn toàn có khả năng khai thác thị trường thuốc này nếu chào bán với mức giá thật rẻ do đối tượng mắc các bệnh trên chủ yếu là người da đen nghèo. Tuy nhiên, thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rất phức tạp và tốn nhiều thời gian.

Các trang web tham khảo thông tin về dược phẩm tại Nam Phi:

Medical Assoeiation: www.samemedical.co.za 
Medical Control Council: www.pharmnet.co.za 
National Assocition of pharmaceutical Manufacturers: www.napm.eo.za  
2.NHỮNG NGÀNH HÀNG/ SẢN PHẢM VIỆT NAM CÓ THỂ NHÁP KHẨU TỪ NAM PHI
2.1 Gỗ nguyên liệu
Rừng tự nhiên và rừng trồng tại Nam Phi

Nam Phi là nước có lượng mưa hàng năm rất thấp. Diện tích rừng chỉ chiếm khoảng 0,5%, chủ yếu nằm ở vùng ven biển phía Nam, phía Đông và Đông Bắc. Đây chính là lý do từ lâu Nam Phi đã quan tâm đến việc bảo tồn rừng tự nhiên và đặc biệt là trồng rừng. Công nghiệp trồng rừng đã được chính phủ rất quan tâm, đưa ra những chính sách khuyến khích và mạnh dạn giao cho tư nhân quản lý. Đến nay rừng trồng của Nam Phi chiếm 1,5 triệu ha, bằng 1,4% diện tích Nam Phi. Mặc dù diện tích khai thác gỗ Nam Phi chỉ chiếm 0,07% điện tích khai thác trên toàn thế giới nhưng chiếm 1,2% tổng sản phẩm khai thác của thế giới. Theo số liệu năm 1996/1997, Nam Phi đã khai thác được 18,6 triệu m3 gỗ tròn trị giá 1,75 tỷ Rand và thu về 9,15 tỷ Rand từ nguồn gỗ xẻ, ván sàn, bột giấy, gỗ hầm mỏ...

Ngoài ra, ngành lâm nghiệp Nam Phi có quan hệ hợp tác chặt chẽ vớt các đồng nghiệp khối SADC nơi có nguồn rừng dự trữ phong phú và đóng vai trò đầu tàu trong khối.

Hiện nay, Nam Phi là một trong những nước đúng đầu thế giới trên lĩnh vực quản lý, nghiên cứu rừng trồng. So với khối SADC và thế giới, khu vực kinh tế tư nhân tại Nam Phi đóng vai trò hàng đầu trong việc đầu tư trồng rừng và chế biến gỗ một cách hiệu quả và bền vững. 70% diện tích rừng trồng và 90% cơ sở chế biến gỗ do tư nhân sở hữu, bao gồm các tập đoàn lớn như SAPI, MONDI FORESTRY cho đến các hợp tác xã và tư nhân cá thể.

Rừng trồng

Tổng diện tích rùng trồng : 1 518 138 ha

Sở hữu nhà nước: 455 541 ha (30%)

Sở hữu tư nhân (công ty): 743 270 ha (49%)

Sở hữu tư nhân (nông dân): 319 327 ha (21%)

Phân vùng

Tỉnh Eastem Cape 11%

Tỉnh Kwazulu - Natal 30%

Tỉnh Mpumalanga 4 1 %

Chủng loại

Gỗ mềm 52,6% - 797 610 ha

Gỗ bạch đàn, khuynh diệp 39,3% - 597 964 ha

Gỗ wattle 7,4% - 112 029 ha

Gỗ khác 0,7% - 10 535

Qua nghiên cứu và thực tế buôn bán giữa hai nước trong thời gian qua cho thấy Nam Phi hoàn toàn có đủ yếu tố trở thành nguồn cung cấp nguyên liệu gỗ ổn định và lâu dài cho ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam. 

Nhập khẩu gỗ từ Nam Phi của Việt Nam
Trong những năm gần đây, do yêu cầu nghiêm ngặt đối với việc bảo vệ môi trường, các nhà nhập khẩu đồ gỗ của Việt Nam yêu cầu phải có giấy chứng nhận FSC chứng minh việc sử dụng gỗ nguyên liệu từ rừng trồng. Do đó Nam Phi đã trở thành một trong những thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam. Các loại gỗ Việc Nam nhập từ Nam Phi chủ yếu là các loại bạch đàn (bạch đàn đỏ, bạch đàn vàng và bạch đàn trắng), khuynh diệp và gỗ thông.

Hiện nay Việt Nam nhập trung bình khoảng 40 đến 50 container một tháng, với tỷ lệ khoảng 50150 gỗ tròn và gỗ xẻ. Giá bình quân (CIF) US$200/m3 cho gỗ tròn và US$ 370 đến US$400/m3 cho gỗ xẻ.

Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi thường nhận được nhiều yêu cầu của doanh nghiệp liên quan đến việc nhập gỗ từ Nam Phi trong đó có Công ty Cổ phần Việt Trang, Công ty Trường Thành, VINAFOR, Công ty XNK Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Long Đại, Công ty Sài Gòn Xanh, Công ty Cổ phần Yên Sản, NAFORIMEX Hà Nội... Đặc biệt là Công ty Cổ phần Việt Trang đã mở chi nhánh tại TP.Port Elizabeth - Nam Phi chuyên phục vụ cho việc nhập khẩu gỗ từ Nam Phi và các thị trường lân cận. 

Các quy định pháp luật liên quan đến việc khai thác và xuất khẩu gỗ của Nam Phi

Về các thủ tục liên quan đến việc quản lý rừng tự nhiên và rừng trồng (kể cả khai thác), đề nghị tham khảo các trang web sau:

- www.forestry.co.za
- www.foresters.org.za
Bộ chứng từ xuất khẩu cần gồm có:

· Giấy chứng nhận FSC

·  Giấy chứng nhận xuất xứ

·  Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

- 
 Giấy phép xuất khẩu

Tiếp cận thị trường
Phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất là mở văn phòng đại diện hoặc chi chánh tại các vùng nguyên liệu gỗ của Nam Phi. Trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Việt Trang TP. HỒ Chí Minh đã nhập khẩu gỗ nguyên liệu khá hiệu quả sau khi mở chi nhánh tại thành phố cảng Port Elizabeth, một trong những vùng cung cấp gỗ chủ yếu của Nam Phi. Với việc có mặt tại đây, Công ty CP Việt Trang đã tạo sự cạnh tranh về giá thông qua các biện pháp cụ thể sau:

· Tự do quy cách gỗ (tiết kiệm khoảng 5%).

· Tự đóng hàng vào container (tiết kiệm khoảng 10% cước tàu).

·  Tiếp cận và tìm được nhà cung cấp tận gốc với giá tốt nhất.

·  Giảm chi phí chuyên chở trên bộ thông qua việc giao dịch trực tiếp với các nhà vận tải ở nước sở tại. 

Những điểm cần lưu ý khi mua gỗ từ Nam Phi
- Do cách xa về mặt địa lý nên cước tàu chiếm tỷ trọng khá trong cơ cấu giá nhập khẩu. Do đó doanh nghiệp cần đầu tư tìm kiếm hãng tàu biển có chi phí cạnh tranh.

- Giá cả chủ yếu bị chi phối bởi tỷ giá lên xuống giữa đồng đô la Mỹ và đồng Rand.

- Năm 2003, đồng Rand mạnh lên rất nhiều so với đồng đô la Mỹ. Do đó gia nhập khẩu cũng tăng lên. . 

- Để bảo đảm việc giao hàng kịp thời, doanh nghiệp cần có kế hoạch trước tối thiểu là sáu (6) tháng do việc khai thác và chế biến (đối với trường hợp gỗ xẻ) cần thời gian và có nhiều khách hàng đặt mua.

Cơ chế nhập khẩu
Để phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay, cách tốt nhất nên để cơ chế thị trường điều chế, không nên tập trung đầu mối nhập khẩu. Hạn chế của cơ chế này là có thể xảy ra tình trạng tranh mua, tranh bán, phá giá thị trường dẫn đến thiệt hại cho các nhà nhập khẩu gỗ Việt Nam.

CHƯƠNG VIII. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

 1. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 

Thị trường Châu Phi nói chung đang đứng trước nhiều triển vọng của sự đổi thay trong những năm tới. Chưa bao giờ Châu Phi thể hiện sự gắn bó như hiện nay. Liên minh Châu Phi (AU) đã ra đời. Chiến lược cho một thiên niên kỷ Châu Phi đã được. các nhà lãnh đạo các nước Châu Phi thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Chiến lược NEPAD (Đối tác mới vì sự Phát triển của Châu Phi ) đã và đang được triển khai một cách tích cực và nghiêm túc. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo các nước Châu Phi cũng nhận thức rõ quan điểm phải dựa trên sức mình là chính .mới "phục hưng"

được Châu Phi. Trong năm 2004, theo Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), trong 10 nước có tốc độ GDP phát triển cao nhất thì Châu Phi chiếm tới năm (5) nước, có ba mươi (30) nước Châu Phi đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 4%.

Nam Phi là cường quốc Ở Châu Phi, là một trong những nước sáng lập Liên minh Châu Phi và chiến lược đối tác mới vì sự phát triển của Châu Phi". Về mặt địa lý, Nam Phi được xem như cửa ngõ chiến lược của châu lục nên sẽ hưởng lợi nhiều từ sự phát triển trên. Một trong những quốc sách ưu tiên hàng đầu của chính phủ Nam Phi là chính sách “Hướng Phi”. Hay nói cách khác, Nam Phi đặt mối quan hệ với các nước Châu Phi ở mức ưu tiên hàng đầu

Quan hệ buôn bán giữa Việt Nam và Châu Phi là quan hệ tương đối bổ trợ lẫn nhau. Hàng hỏa của Việt Nam phù hợp với thị trường này về giá cả cũng như chất lượng. Vấn đề là các doanh nghiệp Việt Nam cần phảI có quyết tâm trong việc trực tiếp tiếp cận thị trường. Thực tế hiện nay hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Phi chủ yếu vẫn còn qua các các dối tác trung gian.

Đối với Nam Phi, theo đánh giá của báo điện tử "Đơn vị Tình báo Kinh tế” với một chính sách kinh tế vĩ mô được đánh giá cao, đặc biệt.trên lĩnh vực quản lý tài chính tiền tệ, với môi trường chính trị tương đối ổn định, trong thời gian tới, kinh tế Nam Phi. sẽ phát triển một cách ổn định với tốc độ từ 3,5 - 4,8%/năm. Sự phát triển ổn định của nền kinh tế cộng với việc đồng Rand (đơn vị tiền bản xứ) lên giá so với đồng đô la Mỹ đã tạo nên sức mua của thị trường này vốn mạnh nhất châu lục nay càng trở nên mạnh hơn nhiều. Do đó, có thể nói thị trường Nam Phi vẫn là một thị

trường chủ lực của Châu Phi đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới. Không những thế, với vị trí chiến lược, vai trò cửa ngõ châu lục của Nam Phi, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng thị trường này làm cầu nối thâm nhập vào thị trường các nước khu vực châu lục, kể cả thị trường Nam Mỹ.

Mặt khác còn một thị trường rất tiềm năng nữa của Nam Phi chưa được khai thác là thị trường thế giới thứ 3, một thị trường đang lên, rất hứa hẹn và hấp dẫn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Với chính sách trợ quyền cho người da đen của chính phủ (Black Empowerment), tầng lớp trung lưu mà đại đa số là người da đen này sẽ phát triển nhanh chóng, tạo nên một thị trường ngày càng lớn trong nền kinh tế Nam Phi.

Bên cạnh đó, tiềm năng du lịch và đầu tư giữa Việt Nam và Nam Phi là hai lĩnh vực rất có triển vọng vẫn chưa được khai thác đúng mức

2. CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NAM PHI

Để thành công trong thâm nhập thị trường Nam Phi, chúng tôi gợi ý có hai hướng cơ bản các doanh nghiệp có thể xem xét:

Hưóng thứ nhất: Xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam đang xuất khẩu.

Việt Nam hiện nay xuất khẩu sang thị trường Nam Phi chủ yếu gồm các mặt hàng: cà phê, cao su, giầy dép các loại, dệt may, thủ công mỹ nghệ, hạt tiêu, sản phẩm gỗ, sản phẩm nhựa, than đá đặc chửng...

Để thực hiện chiến lược này, trước tiên doanh nghiệp nên bắt đầu bằng việc xây dựng chiến lược cho một mặt hàng cụ thể. Mặt hàng đó phải là mặt hàng "ruột" của doanh nghiệp. Đây là mặt hàng mà doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác. Lợi thế này có thể xuất phát từ kinh nghiệm xuất khẩu nhiều năm đối với mặt hàng, có thể do khả năng mạnh về vốn hay nguồn cung cấp tốt hoặc có thể tổng hòa các yếu tố trên. Tất nhiên không nên chọn mặt hàng được coi là mặt hàng “ruột”,của các công ty khác. Một khi đã chọn được mặt hàng phù hợp, bước thứ hai là thâm nhập hay bắt" khách hàng. Thường thì khách hàng nào cũng có sẵn mạng lưới cung cấp. Do đó muốn giành được khách hàng, doanh nghiệp phải có thủ thuật nhất định. Một trong nhũng thủ thuật đó là sử dụng giá để câu khách. Doanh nghiệp có thể chấp nhận bán lô hàng đầu tiên hòa vốn để lấy khách hàng. Một khi đã lấy khách hàng thì họ sẽ bù lại phần lãi của lô hàng trước trong các lô hàng sau. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn xây dựng quan hệ lâu dài để ổn định mặt hàng xuất khẩu hay nói các khác là xây dựng thương nhân. Lúc này không chỉ đơn thuần việc mua đứt bán đoạn mà chuyển sang hướng hợp tác chiều sâu Ví dụ như hai bên có thể tính đến việc đặt mua, bán số lượng lớn ổn định và trên cơ sở đó sẽ mở kho chứa hàng. Do Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng có tính chất theo mùa như nông sản, may mặc, giầy dép... nên việc mua hàng vào thời điểm khi hàng rẻ nhất chứa vào kho để xuất khẩu là một biện pháp rất hiệu quả một khi đã có khách hàng tiêu thụ ổn định. Một số công ty đã áp dụng khá thành công theo hướng này đối với các mặt hàng như tiêu, cà phê... Với cách này doanh nghiệp có thể xuất khẩu ổn định không bị ảnh hưởng lớn bởi sự giao động giá theo mùa.

Tuy nhiên đối với thị trường Nam Phi, doanh nghiệp cũng cần lưu ý xem xét cơ cấu mặt hàng nhập khẩu. Hàng nông sản chỉ chiếm trên 2% trong khi đó hàng hóa (sản xuân chiếm đến trên 80%. Do đó, tiềm năng xuất khẩu vào thị trường này không phải là nông sản, mặc dù kim ngạch hàng nông sản của Việt Nam xuất vào Nam Phi hiện tại vẫn chiếm tỷ trọng lớn Hàng tiêu dùng, thực phẩm, giấy dép... sẽ là các mặt hàng có nhiều tiềm năng hơn. Trên lĩnh vực này Trưng Quốc đã rất thành công trong việc đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Nam Phi do họ chuyển đổi thành công cơ cấu mặt hàng xuất khẩu. Họ xuất khẩu chủ yếu các sản phẩm hàng hóa thay vì các mặt hàng nguyên liệu.

Hướng thứ hai: Xuất khẩu các mặt hàng thị trường có nhu cầu.

Với chiến lược này doanh nghiệp hoàn toàn đi theo hướng khác. Trước tiên doanh nghiệp phải tiến hành khảo sát, nghiên cứu kỹ thị trường, tìm ra các mặt hàng mà cung chưa đáp ứng được cầu hoặc cầu có mà chưa có cung. Từ đó họ có thể tìm nguồn cung cấp hoặc xây dựng nhà máy sản xuất mặt hàng mà thị trường đang cần. Theo hướng này, cách tốt nhất là doanh nghiệp nên tìm cách đặt chân tại thị trường như mở chi nhánh, văn phòng đại diện, thành lập công ty tại nước sở tại hoặc liên doanh vớI doanh nghiệp sở tại. Bới chỉ bằng sự có mặt thường trực tại thị trường họ

mới hy vọng có thể tìm ra các nhu cầu thị trường cần. Nếu chỉ thông qua một vài chuyến đi khảo sát thị trường đơn thuần ở hình thức "cưỡi ngựa xem hoa" thì khó có thể nắm bắt được nhu cầu của thị trường. Đây là một hướng các doanh nghiệp rất nên làm, đặc biệt với thị trường Nam Phi, một thi trường còn mới và xa xôi đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Hơn nữa các thủ tục mở văn phòng đại diện hay thành lập công ty tại đây khá đơn giản và thuận tiện. Bên cạnh đỏ, giá nhà và đất đai tại Nam Phi khá rẻ so với mặt bằng giá tại Việt Nam. Do vậy, các doanh nghiệp mạnh nên dạn đi theo hướng này bởi đây chính là đòn bẩy tạo nên sự đột biến trong kim ngạch xuất khẩu.

